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KẾT LUẬN 

CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG 

ƯƠNG 7 KHÓA XI VỀ CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, 

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Xem xét Báo cáo của Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết 10 

năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến 

đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; ý kiến của các 

cơ quan, Bộ Chính trị kết luận: 

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá XI, nhận thức của toàn hệ 

thống chính trị, các tầng lớp nhân dân về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý 

tài nguyên và bảo vệ môi trường được nâng cao; hệ thống chính sách, pháp luật 

không ngừng được hoàn thiện; tổ chức bộ máy được kiện toàn, sắp xếp theo hướng 

tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ 

cấu lại nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững đạt được 

nhiều kết quả tích cực; mô hình kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh 

tế cácbon thấp từng bước được triển khai. Việt Nam đã chủ động, tích cực, tham 

gia ký kết nhiều điều ước, thoả thuận quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu, 

hợp tác quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, qua đó khẳng định vị 

thế, vai trò ngày càng cao của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề toàn cầu. 

Năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai được nâng lên, dần tiệm cận trình độ các nước 

tiên tiến của Châu Á. Công tác điều tra cơ bản, đánh giá tiềm năng, trữ lượng các 

loại tài nguyên được đẩy mạnh; các nguồn lực tài nguyên được quy hoạch, quản 

lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững hơn. Công tác bảo 

vệ môi trường được chú trọng, đổi mới mạnh mẽ với chủ trương xuyên suốt không 

đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần; từng bước chuyển từ bị 

động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát, phục hồi; công tác quản lý, 

bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học tiếp tục được đẩy mạnh, diện 

tích và độ che phủ rừng không ngừng tăng lên. 

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, yếu kém: Phương thức quản 

lý tổng hợp và thống nhất, liên ngành, liên vùng trong ứng phó với biến đổi khí 

hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường chưa được triển khai 

đồng bộ, toàn diện; cơ sở dữ liệu chưa bảo đảm đồng bộ, liên thông, nhất là tính 

đầy đủ, chính xác, cập nhật. Hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống 

thiên tai ở nhiều địa phương còn thiếu và yếu; hoạt động kiểm kê, giảm phát thải 

khí nhà kính chưa mang lại kết quả rõ rệt, nhất là tại các doanh nghiệp phát thải 

lớn. Nguồn lực đầu tư cho công tác điều tra cơ bản địa chất, tài nguyên khoáng 

sản, tài nguyên biển, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường còn hạn 

chế, chưa đáp ứng yêu cầu; công tác lập quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên 

chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ; quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng, nguồn lợi thủy 



sản và quy hoạch năng lượng tái tạo còn bất cập; tình trạng sạt lở, sụt lún, cháy 

rừng chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả. Ô nhiễm môi trường chậm được khắc 

phục, nhất là tại một số làng nghề, cụm công nghiệp, lưu vực sông; hạ tầng kỹ 

thuật về bảo vệ môi trường, đặc biệt trong thu gom, xử lý chất thải rắn, nước thải 

sinh hoạt còn thiếu, chưa đồng bộ; ô nhiễm không khí vẫn còn xảy ra tại một số 

đô thị lớn; công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học chưa đạt mục tiêu đề 

ra. 

Những hạn chế, yếu kém trên có nguyên nhân khách quan nhưng chủ yếu là do 

nhận thức, ý thức trách nhiệm quản lý của một số cấp ủy đảng, chính quyền, một 

bộ phận người dân, doanh nghiệp về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản 

lý, bảo vệ tài nguyên và bảo vệ môi trường chưa đầy đủ. Bộ máy quản lý nhà 

nước, công cụ quản lý và hệ thống chính sách, pháp luật chưa đồng bộ, một số 

lĩnh vực còn phân tán, chồng chéo, thực thi thiếu hiệu quả; cơ chế điều phối, phối 

hợp liên vùng, liên ngành còn bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý. Việc 

thể chế hoá một số nội dung của Nghị quyết thành các quy định của pháp luật, 

chính sách của Nhà nước còn chậm, chưa đầy đủ, toàn diện; công tác thanh tra, 

kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật chưa hiệu quả; sự tham gia 

giám sát, phản biện của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư còn hạn 

chế. Vi phạm pháp luật liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường còn xảy ra ở nhiều địa phương. 

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới, Bộ Chính trị yêu 

cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan tiếp tục tổ chức thực hiện 

quyết liệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị 

quyết, Kết luận số 56-KL/TW, ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị khoá XII; đồng 

thời tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành 

động của toàn xã hội về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống 

thiên tai, quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường theo 

xu thế chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế xanh, cácbon thấp, kinh tế tuần hoàn, 

phục hồi hệ sinh thái; hướng đến đạt được mục tiêu phát triển bền vững và trung 

hoà cácbon. Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng thành 

tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; phát huy vai trò trung tâm, chủ thể 

của người dân, doanh nghiệp. Coi thích ứng với biến đổi khí hậu và thực hiện mục 

tiêu phát thải ròng bằng "0" là thách thức, đồng thời cũng là cơ hội để phát triển 

bền vững, góp phần xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động 

hội nhập sâu rộng, thực chất. 

2. Tiếp tục kiện toàn, củng cố bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước; rà soát, hoàn thiện và tổ chức thực thi có hiệu quả hệ thống chính sách, pháp 

luật về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

Triển khai đầy đủ, toàn diện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Luật Tài nguyên 

nước năm 2023, Luật Đất đai năm 2024; xây dựng Luật Địa chất và Khoáng sản; 

sửa đổi, bổ sung Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Chú trọng hoàn 

thiện các cơ chế, chính sách về quản lý tổng hợp, điều phối các vấn đề liên ngành, 



liên vùng, liên lĩnh vực; xây dựng cơ chế, chính sách huy động nguồn lực, đổi 

mới các công cụ kinh tế, tiếp cận thị trường về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản 

lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nghiên cứu ban hành Chiến lược tổng thể 

quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hoàn thiện các quy hoạch, phương án, kế hoạch 

phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. 

Tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi chính 

sách, pháp luật, phòng, chống tội phạm, xử lý vi phạm pháp luật; nâng cao vai trò, 

hiệu quả công tác phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội 

và cộng đồng dân cư về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo 

vệ môi trường. 

3. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng 

công bằng; tập trung nguồn lực giải quyết các nguy cơ cạn kiệt tài nguyên, ô 

nhiễm môi trường, suy giảm các hệ sinh thái. Thúc đẩy phát triển, ứng dụng các 

mô hình kinh tế tuần hoàn trong các ngành, lĩnh vực, các vùng, miền, ở từng cấp 

độ. Từng bước giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hoá thạch, chuyển mạnh 

sang phát triển và sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Có chính sách thu 

hút các dự án đầu tư xanh, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và tài nguyên. 

4. Thường xuyên cập nhật kịch bản, hoàn thiện các phương án, kế hoạch phòng 

ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ưu tiên đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng 

ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; tiếp tục nâng cao năng lực 

dự báo, cảnh báo; chủ động ứng phó với sạt lở đất, lũ quét khu vực miền núi, trung 

du; thực hiện giải pháp tổng thể về phòng, chống xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, 

bờ biển, sụt lún vùng đồng bằng sông Cửu Long; chú trọng công tác di dời, tái 

định cư cho người dân ở các khu vực có nguy cơ rủi ro thiên tai cao. Chủ động dự 

trữ nguồn lực cho các hoạt động khắc phục, tái thiết và phát triển trở lại trạng thái 

bình thường cho các đối tượng bị ảnh hưởng do thiên tai, biến đổi khí hậu, ô nhiễm 

môi trường gây ra. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính 

của từng ngành, lĩnh vực, nhất là xây dựng, giao thông, nông nghiệp; thiết lập và 

vận hành hiệu quả thị trường cácbon. 

5. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác điều tra cơ bản tài nguyên địa chất, 

khoáng sản, đặc biệt là tài nguyên biển; xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở 

dữ liệu bảo đảm đồng bộ, liên thông đáp ứng yêu cầu công tác quản lý. Tăng 

cường biện pháp khai hoang, phục hóa, lấn biển, đưa diện tích đất chưa sử dụng 

vào sử dụng. Kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả hoạt động khai thác khoáng sản, đặc 

biệt là khai thác cát sỏi lòng sông, bờ biển; thúc đẩy khai thác gắn với chế biến 

sâu các loại khoáng sản chiến lược. Xây dựng hệ thống thông tin, chuyển đổi số 

trong điều hoà, phân phối tài nguyên nước; khai thác, sử dụng hiệu quả, bảo đảm 

an ninh nguồn nước. Tăng cường trao quyền quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 

cho cộng đồng; mở rộng các khu bảo tồn biển. Tổ chức thực hiện hiệu quả Quy 

hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

6. Tập trung nguồn lực để giải quyết hiệu quả các vấn đề cấp bách về môi trường, 

đặc biệt là xử lý nước thải tại các đô thị, cụm công nghiệp, làng nghề; cải tạo, 



phục hồi các lưu vực sông, hồ chứa, công trình thủy lợi bị ô nhiễm nghiêm trọng. 

Xây dựng hạ tầng phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; phát triển 

ngành công nghiệp tái chế; đẩy mạnh xử lý kết hợp thu hồi năng lượng, hạn chế 

chôn lấp; giảm thiểu rác thải nhựa. Nâng cao chất lượng môi trường không khí ở 

các đô thị, khu vực đông dân cư. Bảo đảm cung cấp nước sạch cho Nhân dân; bảo 

vệ, phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên, đặc biệt là các hệ sinh thái rừng, đất ngập 

nước, rạn san hô, thảm cỏ biển; mở rộng, tăng số lượng, diện tích các khu bảo tồn 

thiên nhiên, đồng thời có biện pháp quản lý hiệu quả đa dạng sinh học vùng đệm 

khu bảo tồn thiên nhiên. Bảo vệ nghiêm ngặt các loài động vật hoang dã, đặc biệt 

là các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, loài di cư. 

7. Tổ chức thực hiện 

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị 

quyết, Kết luận số 56-KL/TW và Kết luận này. Xây dựng và lồng ghép các định 

hướng về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 

trong quá trình xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng và đại hội 

đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2030. 

- Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng 

pháp luật có liên quan, hoàn thiện khung khổ pháp lý đủ mạnh, thống nhất, hiệu 

quả, ưu tiên bố trí nguồn lực để ứng phó với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, 

chống thiên tai, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi 

trường. 

- Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng các văn 

bản hướng dẫn thi hành các luật liên quan đến công tác ứng phó với biến đổi khí 

hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Xây dựng các chương trình, dự án 

của Chính phủ về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh 

tế xanh, kinh tế tuần hoàn; thực hiện một số dự án cấp bách để khắc phục ô nhiễm, 

khôi phục các dòng sông chết, xử lý nước thải của các cụm công nghiệp, làng 

nghề...; nghiên cứu đề xuất xây dựng Nghị quyết về bảo vệ môi trường và ứng 

phó với biến đổi khí hậu để trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh vận động 

các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia và giám sát việc thực hiện Nghị quyết, 

Kết luận và chính sách, pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường. 

- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt 

Nghị quyết, Kết luận số 56-KL/TW và Kết luận này đến các cấp ủy đảng, đảng 

viên và Nhân dân. 

- Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thường 

xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc sơ kết, tổng kết Nghị quyết, Kết luận số 

56-KL/TW và Kết luận này, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

 

Nơi nhận: 

T/M BỘ CHÍNH TRỊ 

 



- Các tỉnh ủy, thành ủy, 

- Các ban đảng, ban cán sự đảng, 

đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung 

ương, 

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 

- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp 

Trung ương, 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng, 

- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng. 

 

 

 

Lương Cường 

 

  



BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

------- 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

--------------- 

Số: 56-KL/TW Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2019 

KẾT LUẬN 

CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 

VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA XI VỀ 

CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, TĂNG CƯỜNG QUẢN 

LÝ TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Tại phiên họp ngày 02/8/2019, sau khi nghe Ban Chỉ đạo sơ kết Nghị quyết Trung 

ương báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ 

động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường và ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị đã thảo luận và kết luận 

như sau: 

I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp đã 

nghiêm túc triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức 

trong hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân về chủ động phòng, chống thiên 

tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường được nâng lên. Tổ chức bộ máy, hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách 

từng bước được hoàn thiện. Năng lực phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến 

đổi khí hậu được nâng lên một bước. Tài nguyên thiên nhiên được quản lý chặt 

chẽ hơn, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả hơn. Công tác bảo vệ môi trường được chú 

trọng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, bước đầu hạn chế mức 

độ gia tăng ô nhiễm. 

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Nhiều 

mục tiêu Nghị quyết đề ra đến năm 2020 dự báo không đạt được. Biến đổi khí hậu 

diễn biến nhanh hơn dự báo, gây hậu quả ngày càng lớn. Khả năng thích ứng với 

biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai còn thấp, nền kinh tế dễ bị tổn thương và 

chịu thiệt hại lớn khi có thiên tai xảy ra. Quản lý tài nguyên thiên nhiên còn nhiều 

yếu kém, sử dụng chưa hiệu quả, nhất là tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, một 

số loại tài nguyên bị lạm dụng, khai thác quá mức dẫn đến suy thoái, cạn kiệt. Ô 

nhiễm môi trường vẫn tiếp tục gia tăng, nhất là tại các khu đô thị, thành phố lớn, 

ảnh hưởng lớn tới đời sống, sinh hoạt của người dân, trở thành vấn đề bức xúc 

của xã hội. 

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, 

nhưng do nguyên nhân chủ quan là chính. Nhận thức và ý thức trách nhiệm của 

một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chưa đầy đủ. Bộ máy quản lý nhà 

nước còn bất cập, hệ thống pháp luật, công cụ quản lý thiếu đồng bộ, còn phân 

tán, chồng chéo, thực thi kém hiệu quả; thiếu nguồn lực để thực hiện các chương 

trình, đề án, nhiệm vụ đề ra. Công tác quản lý, phương thức tiếp cận về ứng phó 

với biến đổi khí hậu, quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường chậm được 

đổi mới. Nhiều quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chưa được lồng 



ghép, thực hiện gắn với yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên 

tai, bảo vệ môi trường làm gia tăng tác động tiêu cực của thiên tai. Vẫn còn tình 

trạng thu hút đầu tư thiếu chọn lọc, không cân nhắc, xem xét các yếu tố, tiêu chí 

về môi trường. Việc triển khai nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ gắn 

với yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi 

trường còn chậm. Công tác thanh tra, kiểm tra thực thi pháp luật về tài nguyên, 

bảo vệ môi trường chưa đáp ứng yêu cầu. 

II- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết trong thời gian tới, Bộ Chính trị yêu cầu các 

cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt 

các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết; tập trung 

thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách sau: 

1. Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về chủ động phòng, chống thiên 

tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ 

môi trường 

- Tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất trong toàn 

xã hội về nhận thức và hành động trước tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai 

cực đoan, suy thoái tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường gia tăng, đang trở 

thành nguy cơ đe dọa nghiêm trọng sức khỏe, đời sống nhân dân, sự phát triển 

bền vững của đất nước. 

- Cần đặt yêu cầu về phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản 

lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển; 

môi trường không chỉ là không gian sinh tồn của con người, mà còn là điều kiện, 

nền tảng, yếu tố tiên quyết cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Không đánh 

đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế; thực hiện sàng lọc, lựa chọn đầu tư phát 

triển dựa trên các tiêu chí về môi trường. Bảo đảm hài hòa lợi ích, tạo động lực 

khuyến khích các bên liên quan tích cực tham gia công tác ứng phó với biến đổi 

khí hậu, quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

2. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về ứng phó với biến đổi 

khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 

- Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu; sửa 

đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013, Luật Khoáng sản năm 2010, Luật Phòng, 

chống thiên tai năm 2013, Luật Đê điều năm 2006, Luật Bảo vệ môi trường năm 

2014, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010... theo hướng 

khắc phục các chồng chéo, xung đột pháp luật, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ 

của hệ thống pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo 

vệ môi trường, bổ sung các quy định mới nhằm tạo môi trường pháp lý đầy đủ, 

khả thi, thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan. 

- Khẩn trương thể chế hóa và triển khai thực hiện Kết luận số 36-KL/TW của Bộ 

Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi 

mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi 

mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp 



theo hướng hiện đại. Rà soát, bổ sung và đẩy mạnh thực hiện Chiến lược quốc gia 

về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2045; Chiến lược 

về ứng phó với biến đổi khí hậu; Chiến lược quốc gia về phòng, chống thiên tai; 

Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

hoàn thiện cơ chế để thực hiện minh bạch hóa trong quản lý, khai thác, sử dụng 

tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nước. 

- Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển của các ngành và địa phương, hạn 

chế tối đa các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các dự án phát triển kinh tế 

sử dụng lãng phí, khai thác không hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, phát thải nhiều 

chất ô nhiễm, khí nhà kính, hủy hoại cảnh quan, sinh thái, gây ô nhiễm môi trường, 

gia tăng rủi ro thiên tai, nhất là vùng đầu nguồn nước, khu dân cư, vùng ven biển. 

- Tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn lực của 

cộng đồng quốc tế trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu. 

3. Nâng cao năng lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, đấu tranh phòng, chống 

tội phạm về tài nguyên, môi trường; kết hợp xử lý hành chính, hình sự với áp dụng 

công cụ kinh tế, thị trường để bảo đảm thực thi hiệu quả các chính sách, pháp luật 

về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và quản lý tài nguyên, 

bảo vệ môi trường. 

- Rà soát, điều chỉnh các quy định xử lý vi phạm theo hướng nâng cao hơn mức 

xử phạt, bảo đảm đủ sức răn đe. Quy định rõ về cơ chế bồi thường, ký quỹ, đặt 

cọc, bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường, bảo hiểm rủi ro 

thiên tai, quy định mức trách nhiệm tối thiểu đối với từng đối tượng. 

4. Một số nhiệm vụ cấp bách 

- Tiếp tục cập nhật, cụ thể hóa “Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng” của 

cả nước và đến từng vùng, miền, địa phương. Lựa chọn các hạng mục, giải pháp 

ưu tiên để lồng ghép triển khai thực hiện. Khẩn trương hoàn thành các công trình 

chống ngập đang thi công ở Thành phố Hồ Chí Minh; bổ sung các giải pháp dần 

hình thành hệ thống chống ngập đồng bộ, hiệu quả. Triển khai các giải pháp chống 

ngập cho vùng lõi thành phố Cần Thơ. Đầu tư hoàn thiện và nâng cấp hệ thống đê 

biển, các công trình chống sạt lở ven sông, ven biển, nhất là ở đồng bằng sông 

Cửu Long. Rà soát, hỗ trợ di dời dân ra khỏi các vùng có nguy cơ cao sạt lở bờ 

sông, bờ biển, sạt lở núi, lũ quét và các nguy cơ thiên tai khác. Tiếp tục đầu tư, 

bảo đảm an toàn các hồ chứa nước; phát triển thủy lợi, nâng cao khả năng tưới, 

tiêu nước cho các vùng thường xuyên bị hạn hán, úng ngập nặng, nhất là ở Nam 

Trung Bộ và Tây Nguyên. 

- Hoàn thành việc điều tra và xây dựng bản đồ tài nguyên nước mặt và nước ngầm. 

Có cơ chế, chính sách phù hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng nước, ngăn chặn xu 

hướng suy giảm tài nguyên nước. Tích cực đàm phán, hợp tác với các quốc gia 

thượng nguồn để bảo vệ và sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước ở lưu vực các 

dòng sông xuyên biên giới, nhất là sông Mê Kông và Sông Hồng. Có chính sách 



khuyến khích áp dụng trên diện rộng các giải pháp sử dụng tiết kiệm nước ngọt. 

Chấn chỉnh việc khai thác cát sỏi trên phạm vi cả nước. 

- Tiếp tục tăng cường quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên, nghiên cứu cơ chế cho phép 

kết hợp khai thác các giá trị kinh tế của rừng để góp phần giảm nghèo, phát triển 

kinh tế - xã hội các địa phương có rừng. 

- Quy định tiêu chí môi trường, quy chuẩn kỹ thuật về lựa chọn, quyết định đầu 

tư phát triển. Điều chỉnh cơ chế chấp thuận, quy trình, hình thức đánh giá tác động 

môi trường đối với các dự án phát triển kinh tế. Phân vùng theo mức độ ô nhiễm 

môi trường để có biện pháp quản lý chất lượng môi trường sống, sinh thái và cảnh 

quan. 

- Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát đối với các dự án đầu tư, cơ 

sở sản xuất có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường. Có chính sách hạn chế sản 

xuất, nhập khẩu và sử dụng đồ nhựa có tính năng sử dụng một lần trên toàn quốc. 

Không nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện đã qua sử dụng tiềm ẩn các chất 

nguy hại, gây ô nhiễm. 

- Tập trung xử lý ô nhiễm môi trường, phấn đấu từ sau năm 2020 chất lượng môi 

trường được cải thiện năm sau cao hơn năm trước, nhất là ở các đô thị, thành phố 

lớn. Khắc phục ngay tình trạng ô nhiễm không khí, nguồn nước thải tại thành phố 

Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Chú trọng bảo vệ môi trường nông thôn, trọng 

điểm là các làng nghề, khu vực chăn nuôi tập trung. 

- Thực hiện phân loại các chất thải tại nguồn, nhất là rác thải sinh hoạt. Tăng 

cường năng lực thu gom, thúc đẩy tái sử dụng, tái chế chất thải, hạn chế tối đa 

việc chôn lấp rác thải. Tập trung xử lý chất thải độc hại, chất thải y tế. Có chính 

sách phù hợp để khuyến khích mạnh mẽ hơn các doanh nghiệp đầu tư xử lý chất 

thải rắn, nước thải. Xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm tại các bãi thải xung quanh 

các thành phố lớn, không để người dân sinh sống tại khu vực lân cận bức xúc, 

khiếu kiện do ô nhiễm bãi thải gây ra. Tăng cường năng lực quan trắc, giám sát, 

cảnh báo ô nhiễm môi trường. Thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải 

khí nhà kính. Tăng cường hệ thống quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở 

Trung ương, địa phương và đẩy mạnh quản trị môi trường trong các doanh nghiệp. 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cấp ủy, cơ quan, tổ chức đảng các cấp tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện 

các nội dung của Nghị quyết và Kết luận này, tạo sự thống nhất cả trong nhận 

thức và hành động. 

2. Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng 

các văn bản pháp luật có liên quan, hình thành khuôn khổ pháp lý đủ mạnh, thống 

nhất, hiệu quả để phòng, chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, 

tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

3. Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo rà soát, xây dựng các văn bản dưới luật; 

lồng ghép các nhiệm vụ về ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển 



kinh tế - xã hội giai đoạn đến năm 2030 và tổ chức thực hiện; xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm. 

4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh vận động 

các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia và giám sát việc thực hiện Nghị quyết và 

chính sách, pháp luật phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản 

lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

5. Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường 

xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết Nghị quyết và Kết luận này, 

định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

 

Nơi nhận: 

- Các tỉnh ủy, thành ủy, 

- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng 

đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; 

- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung 

ương 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, 

- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng. 

T/M BỘ CHÍNH TRỊ 

 

 

 

 

Trần Quốc Vượng 

 

  



BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

-------- 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

-------- 

Số 02-KL/TW 
Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016 

  

KẾT LUẬN 

CỦA BAN BÍ THƯ 

VỀ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 41-NQ/TW CỦA 

BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA IX VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG THỜI KỲ 

ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC 

Tại phiên họp ngày 15/4/2016, sau khi nghe Ban Tuyên giáo Trung ương đọc Báo 

cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa 

IX về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước và ý kiến của các cơ quan liên quan, Ban Bí thư kết luận: 

1- Đánh giá tình hình 

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, 

đoàn thể đã chỉ đạo, quán triệt, thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường đạt được những kết quả 

quan trọng. Ô nhiễm môi trường từng bước được ngăn chặn; chất lượng môi 

trường có bước được cải thiện; bảo tồn đa dạng sinh học được chú ý bảo vệ. Hệ 

thống pháp luật, cơ chế, chính sách về bảo vệ môi trường tiếp tục được hoàn thiện. 

Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường được tăng cường, mở rộng… 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Còn có 

khoảng cách lớn giữa nhận thức và hành động, giữa cam kết và thực hiện, chưa 

hình thành thói quen, ý thức bảo vệ môi trường trong xã hội. Xu hướng gia tăng 

các nguồn gây ô nhiễm, suy giảm chất lượng môi trường sống, suy thoái đa dạng 

sinh học vẫn đang ở mức cao, đáng lo ngại. Ô nhiễm môi trường ở nhiều khu vực 

đô thị, nông thôn, làng nghề, cụm công nghiệp, lưu vực sông… đang ở mức cao; 

nhiều khu vực ô nhiễm, tồn lưu hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật chậm được khắc 

phục; nhiều cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng chưa được xử lý triệt để. Nhiều chỉ 

tiêu bảo vệ môi trường trong Chiến lược, Kế hoach phát triển kinh tế - xã hội và 

Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia chưa đạt hoặc chỉ đạt ở mức thấp. 

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trên chủ yếu là do nhận thức và trách 

nhiệm của một số cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu địa phương, đơn vị 

chưa đầy đủ. Phát triển kinh tế - xã hội chưa thực sự gắn với bảo vệ môi trường, 

phát triển bền vững. Công tác quản lý nhà nước về môi trường có nơi, có lúc còn 

buông lỏng; vai trò thống nhất quản lý nhà nước, điều phối nguồn lực bảo vệ môi 

trường của ngành môi trường còn yếu; chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường còn phân tán, chồng chéo; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, 

đơn vị liên quan trong bảo vệ môi trường thiếu chặt chẽ; năng lực, kinh nghiệm, 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý bảo vệ môi trường của cán bộ môi trường 



chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là ở cấp huyện, cấp xã. Hệ thống pháp luật, cơ chế, 

chính sách còn bất cập, chồng chéo, khó thực hiện. Nguồn lực đầu tư cho bảo vệ 

môi trường còn hạn chế; xã hội hóa bảo vệ môi trường chưa hiệu quả, thiếu cơ 

chế huy động, thu hút khối tư nhân tham gia. 

2- Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới 

Để sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên, đạt được các mục tiêu về 

bảo vệ môi trường đã được xác định trong Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính 

trị khóa IX, Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX 

và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng, chính 

quyền tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp sau: 

- Đổi mới nội dung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ 

môi trường của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, doanh nghiệp 

và mọi người dân. Hết sức chú ý đến yếu tố môi trường, phát triển kinh tế xanh, 

bền vững trong thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng 

trưởng. Xây dựng tiêu chí, chuẩn mực về bảo vệ môi trường trong hoạt động của 

cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Hình thành các thiết chế văn hóa, đạo đức, ứng 

xử thân thiện với môi trường trong toàn xã hội. 

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác bảo 

vệ môi trường. Làm rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính 

quyền địa phương để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài. Thực hiện 

giao chỉ tiêu, đánh giá, xếp hạng công tác bảo vệ môi trường đối với các ngành, 

địa phương. 

- Kiện toàn tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương theo hướng tổng hợp, 

thống nhất, tập trung đầu mối; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, vai trò của ngành 

môi trường, khắc phục triệt để tình trạng phân tán, chồng chéo trong quản lý nhà 

nước về bảo vệ môi trường. Chú trọng nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ 

cán bộ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường từ Trung ương đến địa phương, 

nhất là đối với cấp huyện, cấp xã. Sử dụng nguồn chi sự nghiệp môi trường để bố 

trí cán bộ hợp đồng chịu trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường ở cấp xã. 

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng bám sát thực tiễn, bảo 

đảm tính thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chép, xung đột giữa pháp luật về môi 

trường với các lĩnh vực khác có liên quan; nghiên cứu xây dựng luật về không khí 

sạch, về nguồn nước sạch; phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm; về 

quản lý chất thải; về khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường; về bảo 

tồn thiên nhiên và dạng sinh học… đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới 

và phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế. 

- Cơ cấu lại, sử dụng hợp lý, hiệu quả, đúng mục đích nguồn chi sự nghiệp môi 

trường. Kết hợp tăng chi từ ngân sách với đạng hóa các nguồn vốn đầu tư trong 

và ngoài nước cho bảo vệ môi trường như: Thúc đẩy hiệu quả hợp tác công – tư 

(PPP) trong đầu tư bảo vệ môi trường; quy định mức chi cho bảo vệ môi trường 

theo tỉ lệ vốn đầu tư của các dự án; thực hiện cơ chế cho phép chủ đầu tư được 

trực tiếp thu để bù chi bảo vệ môi trường trên nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải 



trả tiền” và “người hưởng lợi từ môi trường phải trả chi phí”, coi đây là giải pháp 

mang tính đột phá để huy động nguồn lực từ xã hội, giảm gánh nặng từ nguồn 

ngân sách nhà nước. 

- Chú trọng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về bảo 

vệ môi trường; thúc đẩy đổi mới công nghệ sản xuất và phát triển công nghệ môi 

trường; hạn chế phát triển mới và có lộ trình giảm dần các hoạt động kinh tế tiêu 

tốn nhiều năng lượng, tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường. 

- Thực hiện tổng điều tra, đánh giá, phân loại và có biện pháp kiểm soát các nguồn 

thải, nhất là các nguồn thải lớn; tập trung giải quyết các vấn đề môi trường khu 

vực đô thị, khu dân cư nông thôn, làng nghề, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, 

lưu vực sông, ven biển… Khoanh vùng, xử lý, cải tạo các khu vực bị ô nhiễm, 

nhất là ô nhiễm tồn lưu hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật. Khôi phục rừng tự nhiên; 

thúc đẩy khoanh vùng bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. 

3- Tổ chức thực hiện 

- Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa 

phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường. Xác định môi 

trường là vấn đề toàn cầu. Bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu vừa là một nội dung 

cơ bản của pháp triển bền vững. 

- Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo giám sát thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 

2014; bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật khác có liên quan đến bảo vệ 

môi trường. 

- Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương tiếp 

tục thể chế hóa và tổ chức thực hiện tốt nội dung các nghị quyết, chỉ thị của Đảng 

về bảo vệ môi trường; xây dựng các chiến lược, chương trình, kế hoạch bảo vệ 

môi trường thuộc phạm vi mình quản lý. Kiện toàn tổ chức, bộ máy, khắc phục 

tình trạng chồng chéo, phân tán trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Rà 

soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện, đồng bộ các văn bản, các chính sách về bảo vệ 

môi trường, đưa Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 sớm đi vào cuộc sống. 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân làm tốt công tác tuyên 

truyền, vận động và giám sát các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường. 

- Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường 

xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính 

trị khóa IX về bảo vệ môi trường; Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản 

lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và Kết luận này, định kỳ báo cáo Bộ Chính 

trị, Ban Bí thư. 

Kết luận này được phổ biến đến từng chi bộ. 

  



 

T/M BAN BÍ THƯ 

 

 

 

 

Đinh Thế Huynh 

 

  



BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

-------- 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

-------------------- 

Số: 42-CT/TW Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020 

 

CHỈ THỊ 

CỦA BAN BÍ THƯ 

VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC 

PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI 

Những năm gần đây, tình hình thiên tai ở nước ta diễn biến ngày càng phức tạp, 

cực đoan, bất thường. Các vùng, miền trong cả nước đã phải hứng chịu hầu hết 

các loại hình thiên tai (trừ sóng thần), gây tổn thất nặng nề về người và tài sản 

(khoảng 1 - 1,5% GDP/năm), ảnh hưởng lớn đến môi trường, đời sống, sản xuất 

của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Đảng và Nhà nước ta đã có 

nhiều chủ trương lãnh đạo và tập trung chỉ đạo nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt 

phòng ngừa, ứng phó; khắc phục hậu quả thiên tai, đạt được nhiều kết quả quan 

trọng. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật từng bước được hoàn thiện; tổ chức 

bộ máy bước đầu được kiện toàn; chất lượng công tác dự báo, cảnh báo thiên tai 

được cải thiện; vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân và các tầng lớp 

nhân dân ngày càng được phát huy, góp phần giảm thiểu thiệt hại, từng bước xây 

dựng xã hội an toàn trước thiên tai. 

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả 

thiên tai còn nhiều hạn chế, yếu kém. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn chưa kịp 

thời, toàn diện, thiếu tầm nhìn chiến lược, trách nhiệm chưa rõ ràng. Hệ thống văn 

bản pháp luật, cơ chế, chính sách chưa đầy đủ, còn bất cập; nguồn lực đầu tư còn 

thấp so với yêu cầu. Công tác dự báo, cảnh báo, theo dõi, giám sát, cơ sở dữ liệu, 

trang thiết bị và công cụ hỗ trợ, khả năng chống chịu của công trình phòng, chống 

thiên tai còn nhiều bất cập. Sự chủ động thích ứng của người dân còn hạn chế; 

ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, công tác thông tin, tuyên truyền, 

đào tạo, nâng cao nhận thức của người dân, năng lực cộng đồng chưa được chú 

trọng đúng mức. 

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, 

trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Sự lãnh đạo, chỉ đạo có lúc, có nơi 

chưa kịp thời, kiên quyết; một số nơi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền chưa nhận 

thức được tầm quan trọng, tính phức tạp, khẩn cấp của thiên tai, có lúc còn chủ 

quan, lơ là. Hiệu lực quản lý nhà nước còn nhiều hạn chế. Thiếu nguồn lực để 

thực thi các chương trình, dự án, đề án; nhiều quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội chưa quan tâm đến yêu cầu phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả 

thiên tai. Công tác quản lý, phương thức tiếp cận, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, 

công nghệ trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai còn hạn chế; 

vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân và cộng đồng dân cư chưa được 

phát huy đầy đủ. 



Trước xu thế biến đổi khí hậu, nước biển dâng diễn ra nhanh và phức tạp, thiên 

tai ngày càng gia tăng, bất thường, cực đoan, gây thiệt hại ngày càng nghiêm 

trọng, đặt ra yêu cầu công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai 

trong thời gian tới phải có sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, phát huy sức mạnh 

tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm giảm nhẹ thiệt hại, phát 

triển bền vững đất nước. Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính 

quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng 

quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng 

tâm sau: 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác 

phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai 

- Các cấp ủy, tổ chức đảng cần xác định công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục 

hậu quả thiên tai là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của cả hệ thống 

chính trị và toàn xã hội. Quán triệt sâu sắc quan điểm chủ động phòng ngừa là 

chính, kết hợp với các biện pháp thích ứng phù hợp, tôn trọng quy luật tự nhiên, 

thay đổi tư duy phát triển, bảo đảm phát triển bền vững. 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm, 

đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng 

ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm "bốn tại chỗ" (chỉ 

huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) gắn 

với xây dựng cộng đồng an toàn. 

- Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phòng ngừa, ứng phó, 

khắc phục hậu quả thiên tai, tạo sự thống nhất trong các cấp ủy, tổ chức đảng, 

chính quyền và toàn xã hội cả về nhận thức và hành động trước tình hình và tác 

động tiêu cực ngày càng phức tạp của thiên tai. Nâng cao kiến thức, năng lực cho 

lãnh đạo, cán bộ, đảng viên các cấp, nhất là ở cơ sở có trách nhiệm thông tin, 

hướng dẫn kỹ năng nhận biết và cách thức ứng phó thiên tai cho cộng đồng, đặc 

biệt là các đối tượng dễ bị tổn thương. 

2. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng ngừa, ứng phó, 

khắc phục hậu quả thiên tai 

- Sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan theo hướng khắc phục 

các chồng chéo, xung đột, bổ sung các quy định mới bảo đảm sự thống nhất, phù 

hợp, tạo môi trường pháp lý đầy đủ, khả thi, thuận lợi cho việc thực hiện các 

nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

- Hoàn thiện cơ chế, thể chế để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ 

đạo, chỉ huy, điều hành phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; có 

chính sách đặc thù cho lực lượng làm công tác này. Hoàn thiện cơ chế vận hành 

Quỹ phòng, chống thiên tai quốc gia, bảo hiểm rủi ro thiên tai, dịch vụ dự báo, 

theo dõi, giám sát, đánh giá tác động rủi ro thiên tai. 

- Phải đặt yêu cầu phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ở vị trí quan 

trọng trong quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Điều chỉnh, 



lồng ghép nội dung phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai vào quy 

hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển của các ngành, địa phương theo hướng kết 

hợp đa mục tiêu, hạn chế tối đa việc gia tăng rủi ro thiên tai, thích ứng với đặc 

điểm của từng vùng, miền, nhất là vùng ven biển, các lưu vực sông liên tỉnh, 

xuyên biên giới, khu vực đông dân cư và xu hướng biến đổi khí hậu, nước biển 

dâng. 

3. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai bảo đảm 

kịp thời, đủ độ tin cậy 

- Chú trọng ưu tiên đầu tư cho công tác nghiên cứu cơ bản về thiên tai, hệ thống 

dự báo khí tượng thủy văn, hệ thống theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng 

chuẩn hóa và hiện đại. Tăng cường rà soát, cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, 

nước biển dâng, dự báo dài hạn về thiên tai, nguồn nước, nhất là đối với các sông 

xuyên biên giới. 

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, cấp độ rủi ro thiên 

tai phù hợp với đặc điểm thiên tai, điều kiện từng vùng, miền. 

4. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho phòng ngừa, ứng phó, khắc 

phục hậu quả thiên tai 

- Đa dạng hóa việc huy động nguồn lực và sử dụng hiệu quả nguồn lực theo phân 

cấp, đúng thẩm quyền. Bố trí nguồn chi ngân sách thích đáng, kết hợp xã hội hóa 

các nguồn lực hợp pháp trong và ngoài nước để chủ động phòng ngừa, ứng phó, 

khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là các loại hình thiên tai như bão mạnh, lũ lớn, 

lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn. Phát huy vai trò, trách nhiệm của bộ 

máy quản lý chuyên ngành trong việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực. 

Kết hợp sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong nước và ODA để thực hiện chiến 

lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình tổng thể, dự án phòng ngừa, ứng phó, 

khắc phục hậu quả thiên tai. 

- Hằng năm, ưu tiên bố trí ngân sách tập trung xử lý dứt điểm các trọng điểm đê 

điều, nhất là các tuyến đê xung yếu từ cấp III đến cấp đặc biệt, sạt lở bờ sông, bờ 

biển khu vực trọng yếu. Khẩn cấp di dời dân cư vùng thiên tai gắn với sinh kế bền 

vững. Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ quan tham mưu phục 

vụ chỉ đạo điều hành ứng phó với thiên tai các cấp, nhất là cơ quan chỉ đạo điều 

hành ở cấp quốc gia, cấp vùng theo hướng hiện đại ngang tầm với các nước trong 

khu vực. Ưu tiên bố trí nguồn lực phục vụ cho công tác điều tra cơ bản và triển 

khai các chương trình trọng điểm cấp nhà nước về ứng dụng khoa học, công nghệ 

trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

- Rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên, từng bước đầu tư xây dựng, nâng cao khả năng 

chống chịu thiên tai của hệ thống kết cấu hạ tầng. 

Đối với khu vực miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, bảo đảm an toàn nơi ở cho 

đồng bào, tăng cường quản lý, kiểm soát, không để người dân làm nhà lấn chiếm 

lòng sông, suối, khu vực rủi ro thiên tai, giảm nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét. 



Đối với vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, bảo đảm an toàn đê điều, hồ 

chứa. 

Đối với vùng duyên hải miền Bắc, miền Trung, nâng cao năng lực ứng phó với lũ 

lớn, bão mạnh và siêu bão, sạt lở bờ biển. 

Đối với vùng Tây Nguyên, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt. 

Đối với vùng Nam Bộ, chủ động ứng phó, thích ứng với lũ lớn, hạn hán, xâm nhập 

mặn, sạt lở bờ sông, bờ biển, sụt lún đất. 

5. Nâng cao vai trò, năng lực quản lý nhà nước trên cơ sở củng cố, kiện toàn 

lực lượng làm công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai từ 

Trung ương đến cơ sở 

- Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác này theo hướng 

tập trung, thống nhất, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, khắc phục tình trạng phân 

tán, chồng chéo. Nâng tầm hoạt động của cơ quan phòng, chống thiên tai các cấp 

theo hướng chuyên trách, trên cơ sở sắp xếp lại tổ chức bộ máy hiện có, xây dựng 

đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có năng lực, trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cao đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng củng cố, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng cứu hộ, cứu nạn ở Trung ương và lực 

lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở. 

- Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng hiện có đang hoạt động tại các cấp để 

củng cố, kiện toàn, bổ sung nguồn lực, trang thiết bị thiết yếu. Từng bước nâng 

cao năng lực, kỹ năng và các điều kiện bảo đảm để thực thi kịp thời, xử lý linh 

hoạt các tình huống thiên tai theo phương châm "bốn tại chỗ" phù hợp với các 

lĩnh vực của bộ, ngành, vùng, miền và từng địa phương. 

- Phân công trách nhiệm rõ ràng và xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các 

lực lượng chuyên trách, quân đội, công an, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính 

trị - xã hội, các tổ chức quần chúng để phối hợp xây dựng các kế hoạch, phương 

án, kịch bản phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm tính khả 

thi, thiết thực, sát thực tiễn. 

- Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm bảo đảm nguồn lực 

và các điều kiện hoạt động cho cơ quan và lực lượng làm công tác phòng ngừa, 

ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai cùng cấp, đặc biệt là lực lượng xung kích ở 

cơ sở. 

6. Phát triển khoa học công nghệ và thúc đẩy hợp tác quốc tế về phòng ngừa, 

ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai 

- Xác định phát triển khoa học công nghệ là nhiệm vụ, giải pháp then chốt và hiệu 

quả trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Ưu tiên cho nghiên 

cứu, sản xuất, trang bị công nghệ quan trắc, theo dõi, giám sát, chỉ đạo điều hành, 

ứng phó với thiên tai. Tập trung ứng dụng công nghệ viễn thám, tin học, tự động 

hóa, vật liệu mới trong quản lý, khai thác, vận hành cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ 

chỉ đạo điều hành. Tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu 

đầu tư cho khoa học công nghệ, hợp tác công - tư; có bộ phận nghiên cứu chuyên 



sâu, mô phỏng, chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ vào phòng ngừa, ứng 

phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

- Thúc đẩy hợp tác, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, nhất là với các nước thượng 

nguồn sông Hồng, sông Mê Công và các quốc gia trong khu vực. Phối hợp với 

các tổ chức quốc tế trong hoàn thiện khung khổ pháp lý và phát triển cơ sở dữ liệu 

về rủi ro thiên tai. Nâng cao hiệu quả về hỗ trợ quốc tế, thực thi có hiệu quả các 

cam kết quốc tế về phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai mà Việt Nam 

tham gia. 

7. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể 

nhân dân và nhân dân trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu 

quả thiên tai 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân phát huy vai trò tập hợp lực 

lượng, đặc biệt là lực lượng xung kích tại cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến 

các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục cập nhật 

kiến thức, kỹ năng, nâng cao nhận thức, năng lực, tính chủ động cho đoàn viên, 

hội viên và các tầng lớp nhân dân về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả 

thiên tai. 

- Xây dựng kế hoạch, phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên 

tai trong tổ chức của mình. Huy động và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ. Phối 

hợp với các cơ quan truyền thông giới thiệu, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm 

hay, gương điển hình trong công tác này. 

8. Tổ chức thực hiện 

- Các cấp ủy đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương 

tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị tới cán bộ, 

đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện 

Chỉ thị. Tổ chức kiểm tra, giám sát, khen thưởng, biểu dương đối với những tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với cấp 

ủy, tổ chức đảng, đảng viên để xảy ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản trong 

công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

- Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện 

hệ thống pháp luật về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; bổ sung 

chi ngân sách cho lĩnh vực phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

- Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống 

thiên tai, các bộ, ngành có liên quan và các địa phương xây dựng kế hoạch thực 

hiện Chỉ thị; chỉ đạo hoàn thiện tổ chức bộ máy, thực hiện tốt công tác phòng 

ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo việc xây dựng 

bộ chỉ số đánh giá năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa 

phương đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 



- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân đẩy mạnh công tác vận động 

các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc 

phục hậu quả thiên tai và giám sát việc thực hiện Chỉ thị. 

- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền 

việc triển khai thực hiện Chỉ thị. 

- Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với 

Ban Kinh tế Trung ương theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hằng năm báo cáo Ban Bí 

thư kết quả thực hiện Chỉ thị này. 

Chỉ thị này phổ biến đến các chi bộ. 

  

  

Nơi nhận: 

- Các tỉnh ủy, thành ủy, 

- Các ban đảng, ban cán sự đảng, 

đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung 

ương, 

- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung 

ương, 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp 

hành Trung ương, 

- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng. 

T/M BAN BÍ THƯ 

 

 

 

 

Trần Quốc Vượng 

 

  



Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ 

thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 

            

Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, nhận thức, trách nhiệm 

của các cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về quản lý, bảo vệ, 

phát triển rừng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ chế, chính sách, pháp luật 

được tiếp tục hoàn thiện. Công tác quản lý nhà nước và tổ chức bộ máy về lâm 

nghiệp được quan tâm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; việc phối hợp giữa các cơ 

quan chức năng trong quản lý, bảo vệ, phát triển rừng được tăng cường. Công tác 

quy hoạch, điều tra, đo đạc, xây dựng hồ sơ quản lý và cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất rừng được triển khai ở nhiều địa phương. Chủ trương đóng cửa rừng 

tự nhiên được thực hiện nghiêm. Các dự án phát triển kinh tế - xã hội có tác động 

tiêu cực đến rừng được kiểm soát chặt chẽ hơn. Công tác bảo vệ, ngăn chặn nạn 

phá rừng, thực thi pháp luật lâm nghiệp có tiến bộ, giảm số vụ và mức độ thiệt 

hại. Diện tích và chất lượng rừng ngày càng tăng, tỉ lệ che phủ rừng đạt trên 42%. 

Kinh tế rừng, kinh tế dưới tán rừng, công nghiệp chế biến, kim ngạch xuất khẩu 

gỗ và lâm sản tăng nhanh. Đời sống, việc làm, thu nhập của người dân ở khu vực 

có rừng, trong đó có các hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, 

vùng xa từng bước được cải thiện.  

Tuy nhiên, kết quả thực hiện Chỉ thị còn hạn chế. Công tác tuyên truyền, phổ biến, 

quán triệt Chỉ thị hiệu quả chưa cao. Cơ chế, chính sách, pháp luật về lâm nghiệp 

chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, chưa đồng bộ với pháp luật chuyên ngành khác, 

nhất là pháp luật về đất đai. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất rừng còn bất cập, 

chưa sát thực tế. Ngân sách nhà nước, đầu tư xã hội cho hoạt động quản lý, bảo 

vệ, phát triển rừng còn hạn chế. Chính sách giao đất, giao rừng, hỗ trợ khoán bảo 

vệ rừng chưa phù hợp với lợi ích chính đáng của người được giao, nhận khoán. 

Việc quản lý dân di cư tự do, bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu 

số gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu. Hiệu quả hoạt động của nhiều 

doanh nghiệp nhà nước sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp thấp, tiến độ sắp xếp, đổi 

mới chậm. Chưa khai thác hiệu quả, bền vững giá trị của hệ sinh thái rừng; dịch 

vụ môi trường rừng chưa phát triển; việc thu dịch vụ hấp thụ, lưu giữ cácbon và 

phát triển thị trường tín chỉ cácbon rừng còn chậm. Việc thực hiện các giải pháp 

trồng rừng, phục hồi rừng, nâng cao chất lượng rừng, hạn chế suy thoái rừng chưa 

đáp ứng yêu cầu, dẫn đến xói mòn, lũ lụt, sạt lở đất... ngày càng tăng. Tổ chức bộ 

máy quản lý lâm nghiệp từ Trung ương đến địa phương chưa thống nhất, thiếu ổn 

định, một bộ phận cán bộ năng lực, đạo đức hạn chế. Đời sống người làm nghề 

rừng, người dân ở khu vực có rừng còn nhiều khó khăn.  

Những hạn chế nêu trên chủ yếu là do nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của 

rừng và phát triển lâm nghiệp bền vững chưa đầy đủ; một số cấp uỷ, tổ chức đảng, 

chính quyền thiếu quyết liệt, chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm 

Chỉ thị. Việc phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương chưa chặt chẽ, hiệu quả 

chưa cao. Một số địa phương buông lỏng công tác quản lý rừng; chưa thường 

xuyên thanh tra, kiểm tra; xử lý vi phạm chưa nghiêm; khiếu kiện, tranh chấp, lấn 



chiếm đất rừng làm phát sinh một số điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự, an 

toàn xã hội chưa được xử lý kịp thời; nhiều cơ chế, chính sách được ban hành 

nhưng thiếu nguồn lực thực hiện.  

Để đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW và chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Ban Bí 

thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:  

1. Đổi mới, đa dạng hoá, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, giáo 

dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, 

cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, hướng đến thay đổi nhận thức, hành vi, 

thói quen trong tiêu dùng, sản xuất, sinh hoạt, góp phần cho công tác quản lý, bảo 

vệ và phát triển rừng bền vững. Xác định rừng là tài nguyên, nguồn lực to lớn của 

đất nước; là tư liệu sản xuất quan trọng, có khả năng tái tạo, yếu tố quan trọng của 

môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích 

ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước, quốc phòng, an ninh; là 

không gian sinh tồn, lưu giữ các giá trị văn hoá gắn với đời sống, sinh hoạt của 

các cộng đồng dân cư, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số. Bảo vệ, phát triển 

rừng vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và 

toàn xã hội.  

2. Khẩn trương rà soát, thể chế hoá đầy đủ, kịp thời, đồng bộ chủ trương của Đảng 

về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng bền vững; hoàn thiện pháp luật về lâm nghiệp 

bảo đảm đáp ứng được yêu cầu quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phát huy được 

tiềm năng, lợi thế của rừng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, 

an ninh. Phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững theo hướng đa mục đích, đa giá 

trị trên cơ sở quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng. Đẩy mạnh và mở rộng 

đối tượng được giao rừng, cho thuê rừng, bảo đảm toàn bộ diện tích rừng và đất 

quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp phải được giao, cho thuê đến từng chủ rừng 

gắn với trách nhiệm quản lý, phát triển rừng, có cơ chế phù hợp, khả thi trong việc 

giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư ở khu vực có rừng quản lý 

gắn với lịch sử, văn hoá, tín ngưỡng.  

Nghiên cứu có cơ chế, chính sách cụ thể, đủ mạnh để quản lý hiệu quả rừng đặc 

dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất; thu hút sự tham gia của người dân, các 

nguồn lực xã hội đầu tư cho hoạt động quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phát triển 

kinh tế lâm nghiệp bền vững, thúc đẩy phát triển các loại dịch vụ môi trường rừng. 

Nhà nước ưu tiên bố trí ngân sách cho công tác quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng, 

rừng phòng hộ và rừng tự nhiên. Xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức, cơ chế 

điều tiết, phân bổ ngân sách nhà nước bảo đảm hài hoà lợi ích, trách nhiệm đối 

với các địa phương có diện tích rừng lớn. Có chính sách tín dụng, hỗ trợ dạy nghề, 

tạo sinh kế, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao thu nhập cho người trồng 

rừng, người bảo vệ rừng; chính sách khoanh nuôi, bảo vệ, phát triển rừng phải gắn 

với ổn định, nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số và người dân ở 

khu vực có rừng; nghiên cứu, tăng mức khoán bảo vệ rừng phù hợp với thực tế.  

3. Đa dạng hoá các loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp theo hướng 

sản xuất xanh, bền vững, tuần hoàn. Chú trọng khâu chọn, tạo giống cây trồng 

lâm nghiệp, cây bản địa, thâm canh rừng phù hợp với hệ sinh thái để nâng cao 



năng suất, sản lượng rừng trồng. Phát triển các hình thức liên kết, hợp tác, chia sẻ 

lợi ích trong chuỗi sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp, gắn trồng rừng với khai thác, 

chế biến và thương mại lâm sản. Phát triển kinh tế lâm nghiệp, nhất là kinh tế dưới 

tán rừng; thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển một số mô hình kinh tế nông - 

lâm - ngư nghiệp kết hợp, vừa đáp ứng yêu cầu bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn 

đa dạng sinh học, vừa phát huy tiềm năng, giá trị tài nguyên của rừng đặc dụng. 

Tăng cường hướng dẫn khai thác rừng tiếp cận với tiêu chuẩn quốc tế; hiện đại 

hoá ngành công nghiệp chế biến lâm sản, khuyến khích sử dụng gỗ rừng trồng 

trong nước, gỗ có chứng chỉ, áp dụng công nghệ tiên tiến, chế biến sâu, tiết kiệm 

nguyên liệu, phát triển vật liệu mới thay thế gỗ, gỗ kết hợp vật liệu thân thiện với 

môi trường. Phát triển các mô hình bảo vệ rừng, bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập 

mặn gắn với nuôi trồng thuỷ sản. Có chính sách thúc đẩy hình thành doanh nghiệp 

lâm nghiệp lớn, hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới, đủ năng lực vốn, công 

nghệ, trình độ quản trị, sản xuất các sản phẩm có chất lượng, xây dựng được 

thương hiệu, sức cạnh tranh cao, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đẩy 

mạnh triển khai dịch vụ hấp thụ, lưu giữ cácbon và phát triển nhanh thị trường tín 

chỉ cácbon rừng. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia liên quan đến bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn, phát huy 

giá trị văn hoá của rừng gắn với lịch sử, văn hoá, tín ngưỡng của các dân tộc, 

vùng, miền.  

4. Ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đồng bộ với các quy hoạch chuyên ngành 

liên quan. Tập trung điều tra, kiểm kê, theo dõi diễn biến, xây dựng cơ sở dữ liệu 

rừng, đánh giá tổng thể tài nguyên rừng; đến năm 2026, hoàn thành việc phân định 

ranh giới rừng trên thực địa. Chú trọng triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ 

quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với mục tiêu 

quốc phòng, an ninh, bảo đảm ổn định dân cư, nhất là khu vực biên giới, góp phần 

xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân, bảo vệ chủ quyền 

lãnh thổ quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; các giải pháp 

phục hồi và nâng cao chất lượng rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, 

đặc biệt là rừng đầu nguồn; xây dựng chương trình, kế hoạch bảo tồn, khôi phục, 

tăng độ che phủ rừng, chống sa mạc hoá, suy thoái rừng. Thực hiện nghiêm quy 

định rừng tự nhiên chỉ được chuyển mục đích sử dụng để phục vụ quốc phòng, an 

ninh, dự án quan trọng quốc gia và dự án cấp thiết khác. Nghiên cứu tăng cường 

chế tài, đơn giản thủ tục tố tụng để xử lý nghiêm, kịp thời vi phạm pháp luật về 

lâm nghiệp, nhất là hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, mua bán, vận 

chuyển lâm sản, săn bắt động vật hoang dã trái pháp luật.  

5. Tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước 

về lâm nghiệp, nhất là lực lượng được giao nhiệm vụ trực tiếp, các địa phương có 

diện tích rừng lớn đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Đẩy mạnh phân cấp, phân 

quyền, cải cách thủ tục hành chính gắn với kiểm tra, giám sát trong quản lý, bảo 

vệ và phát triển rừng. Chú trọng thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; 

bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ ngành lâm nghiệp, đội ngũ 

làm công tác phòng, chống tội phạm liên quan đến rừng. Bảo đảm điều kiện cần 

thiết cho hoạt động của kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, xây dựng 



lực lượng chuyên ngành về phòng cháy, chữa cháy rừng; có chính sách đặc thù để 

thu hút cán bộ làm công tác lâm nghiệp.  

6. Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 12/3/2014 và Kết luận số 

82-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát 

triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; xử lý triệt để 

tồn đọng, tranh chấp đất đai có nguồn gốc từ lâm trường, công ty lâm nghiệp; 

chấm dứt tình trạng công ty lâm nghiệp được giao đất nhưng không sử dụng 

(nhượng lại, cho thuê, cho mượn, khoán trắng), hoặc sử dụng không hiệu quả; xử 

lý dứt điểm diện tích đất lâm nghiệp bị chồng lấn, tranh chấp, lấn chiếm. Tập 

trung giải quyết đất ở, đất sản xuất, có cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc chuyển 

nhượng đất ở, đất sản xuất được giao của đồng bào dân tộc thiểu số. Sớm giải 

quyết căn cơ tình trạng dân di cư tự do, nhất là tại Tây Nguyên.  

7. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, thúc đẩy 

đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phát triển 

kinh tế lâm nghiệp bền vững. Chủ động, nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế về 

lâm nghiệp, phát triển thị trường, trao đổi thông tin, công nghệ, tham gia sáng 

kiến quốc tế về bảo vệ và phát triển rừng bền vững; hợp tác chặt chẽ với các nước 

có chung đường biên giới trong việc chống buôn bán động vật, thực vật hoang dã, 

chặt phá, khai thác rừng trái phép, phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường thu 

hút nguồn vốn hỗ trợ từ các nước, các tổ chức quốc tế, vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài (FDI); thực hiện có hiệu quả, trách nhiệm các cam kết quốc tế.  

8. Tổ chức thực hiện  

- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng uỷ trực thuộc 

Trung ương tổ chức nghiên cứu, quán triệt Kết luận; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TW và Kết luận này; thường xuyên đôn 

đốc, kiểm tra, giám sát, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Bí thư.  

- Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan 

liên quan rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật về lâm nghiệp và pháp 

luật có liên quan.  

- Ban cán sự đảng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương chỉ đạo nghiên cứu, hoàn 

thiện cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực cho công tác quản lý, bảo vệ và phát 

triển rừng.  

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên 

truyền, giám sát, phản biện, vận động thành viên, hội viên và Nhân dân tích cực 

tham gia bảo vệ và phát triển rừng.  

- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và 

các cơ quan liên quan tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, 

đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.  

- Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, 

kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW và Kết 

luận này, định kỳ báo cáo Ban Bí thư.  

Kết luận này được phổ biến đến chi bộ, công khai để Nhân dân biết, giám sát.  

 

  T/M BAN BÍ THƯ 



  Trương Thị Mai 

 

  



QUỐC HỘI 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Luật số: 82/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015 

LUẬT 

TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và 

hải đảo; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quản 

lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo Việt Nam. 

Hoạt động bảo vệ môi trường, quản lý, khai thác, sử dụng các loại tài nguyên biển 

và hải đảo thực hiện theo quy định của các luật có liên quan và bảo đảm phù hợp 

với các quy định tại Luật này. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân có hoạt động liên quan đến 

quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo Việt Nam. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Tài nguyên biển và hải đảo bao gồm tài nguyên sinh vật và tài nguyên phi sinh 

vật thuộc khối nước biển, đáy biển, lòng đất dưới đáy biển, vùng đất ven biển và 

quần đảo, đảo, bãi cạn lúc chìm lúc nổi, bãi ngầm (sau đây gọi chung là hải đảo) 

thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam. 

2. Quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo là việc hoạch định và tổ chức thực 

hiện các chính sách, cơ chế, công cụ điều phối liên ngành, liên vùng để bảo đảm 

tài nguyên biển và hải đảo được khai thác, sử dụng hiệu quả, duy trì chức năng và 

cấu trúc của hệ sinh thái nhằm phát triển bền vững, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ 

quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trên biển, bảo đảm quốc phòng, an 

ninh. 

3. Bãi cạn lúc chìm lúc nổi là vùng đất, đá nhô cao tự nhiên có biển bao quanh, 

khi thủy triều xuống thấp thì lộ ra, khi thủy triều lên cao thì bị ngập nước. 

4. Bãi ngầm là bãi đá, bãi san hô, bãi cát hoặc thành phần tự nhiên khác nhô cao 

lên khỏi đáy biển nhưng vẫn ngập nước khi thủy triều xuống thấp nhất. 

5. Quy hoạch sử dụng biển là định hướng và tổ chức không gian cho việc sử dụng 

các vùng biển Việt Nam, được lập và phê duyệt theo quy định của Luật biển Việt 

Nam. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Luat-bien-Viet-Nam-2012-143494.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Luat-bien-Viet-Nam-2012-143494.aspx


6. Vùng bờ là khu vực chuyển tiếp giữa đất liền hoặc đảo với biển, bao gồm vùng 

biển ven bờ và vùng đất ven biển. 

7. Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ là định 

hướng và tổ chức không gian cho việc khai thác, sử dụng các loại tài nguyên trong 

vùng bờ. 

8. Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo là hoạt động khảo sát, 

điều tra, phân tích, đánh giá về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo nhằm cung 

cấp số liệu về hiện trạng, xác định quy luật phân bố, tiềm năng, đặc điểm định 

tính, định lượng của tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

9. Thống kê tài nguyên biển và hải đảo là việc điều tra, tổng hợp, đánh giá hiện 

trạng tài nguyên biển và hải đảo tại thời điểm thống kê và tình hình biến động 

giữa các lần thống kê. 

10. Quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo là quá 

trình theo dõi có hệ thống về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, các yếu tố 

tác động đến tài nguyên, môi trường biển và hải đảo nhằm cung cấp thông tin, 

đánh giá hiện trạng diễn biến tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và dự báo, 

cảnh báo các tác động xấu đối với tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

11. Rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo là khả năng xảy ra ô nhiễm và thiệt 

hại về người, tài sản, tài nguyên, điều kiện sống và hoạt động kinh tế - xã hội do 

ô nhiễm môi trường biển và hải đảo gây ra. 

12. Sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển là việc dầu, hóa chất độc từ phương 

tiện chứa, vận chuyển hoặc từ công trình, thiết bị và mỏ dầu thoát ra biển do sự 

cố kỹ thuật, thiên tai, tai nạn hoặc do con người gây ra. 

13. Chủ cơ sở là cá nhân hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm 

pháp lý về toàn bộ hoạt động khai thác, vận chuyển, chuyển tải, sử dụng dầu và 

sản phẩm dầu, hóa chất độc. 

14. Nhận chìm ở biển là sự đánh chìm hoặc trút bỏ có chủ định xuống biển các 

vật, chất được nhận chìm ở biển theo quy định của Luật này. 

Điều 4. Chính sách của Nhà nước về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 

1. Nhà nước bảo đảm tài nguyên biển và hải đảo được quản lý, bảo vệ, khai thác, 

sử dụng hợp lý, hiệu quả, bền vững theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an 

ninh. 

2. Nhà nước huy động các nguồn lực, khuyến khích đẩy mạnh công tác điều tra 

cơ bản, nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; ưu tiên 

cho vùng biển sâu, biển xa, hải đảo, vùng biển quốc tế liền kề và các tài nguyên 

mới có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an 

ninh; có chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia khai thác, sử dụng 

bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo. 



3. Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; nâng cao hiệu quả 

công tác phối hợp trong việc kiểm soát ô nhiễm, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường biển và hải đảo, biến đổi khí hậu, nước biển dâng; quản lý chặt chẽ hoạt 

động nhận chìm ở biển. 

4. Đầu tư nâng cao năng lực quan trắc, giám sát, dự báo về tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo; thiết lập hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tổng hợp, đồng bộ về 

tài nguyên, môi trường biển và hải đảo phục vụ phát triển kinh tế biển, quốc 

phòng, an ninh. 

5. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong quản lý, khai thác, sử dụng 

tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo trên nguyên tắc giữ vững độc lập, 

chủ quyền quốc gia. 

Điều 5. Nguyên tắc quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo 

1. Tài nguyên biển và hải đảo phải được quản lý thống nhất theo chiến lược khai 

thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng biển; quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững 

tài nguyên vùng bờ; bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

2. Quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo phải dựa trên tiếp cận hệ sinh thái, 

bảo đảm tài nguyên biển và hải đảo được khai thác, sử dụng phù hợp với chức 

năng của từng khu vực biển và trong giới hạn chịu tải của môi trường, các hệ sinh 

thái biển, hải đảo. 

3. Việc quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo phải có sự phối hợp chặt chẽ 

giữa các ngành, các cấp; tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng dân cư, tổ chức, cá 

nhân có liên quan tham gia tích cực và hiệu quả trong quá trình quản lý; bảo đảm 

quyền tiếp cận của người dân với biển. 

Điều 6. Tham gia của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan trong 

quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo 

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm bảo đảm sự tham gia thuận 

lợi, có hiệu quả của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản 

lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo. 

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm lấy ý kiến của cộng đồng dân 

cư, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình lập chiến lược khai thác, sử dụng 

bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, quy hoạch tổng thể khai 

thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, chương trình quản lý tổng hợp tài 

nguyên vùng bờ và thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; tiếp thu, giải trình các ý 

kiến tham gia của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

3. Việc lấy ý kiến của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan được thực 

hiện thông qua hình thức trực tiếp, bằng văn bản hoặc các phương tiện thông tin 

đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc tiếp 

thu, giải trình phải được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

Điều 7. Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 



Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6 hằng năm. 

Điều 8. Những hành vi bị nghiêm cấm 

1. Khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo trái quy định của pháp luật. 

2. Vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển, quy hoạch tổng thể khai thác, sử 

dụng bền vững tài nguyên vùng bờ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt và công bố. 

3. Lợi dụng việc điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, khai thác, sử dụng tài 

nguyên biển và hải đảo làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, 

quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. 

4. Thực hiện các hoạt động trong hành lang bảo vệ bờ biển quy định tại Điều 24 và 

trên quần đảo, đảo, bãi cạn lúc chìm lúc nổi, bãi ngầm phải bảo vệ, bảo tồn quy 

định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 41 của Luật này. 

5. Hủy hoại, làm suy thoái môi trường, hệ sinh thái biển, hải đảo. 

6. Nhận chìm vật, chất ở vùng biển Việt Nam mà không có giấy phép, trái quy 

định của pháp luật. 

7. Cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và 

hải đảo không đúng quy định của pháp luật. 

8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên 

và bảo vệ môi trường biển và hải đảo. 

Chương II 

CHIẾN LƯỢC KHAI THÁC, SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN, BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 

Điều 9. Nguyên tắc, căn cứ lập và kỳ chiến lược khai thác, sử dụng bền vững 

tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo 

1. Nguyên tắc lập chiến lược: 

a) Phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, chiến 

lược biển Việt Nam, chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia; 

b) Đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi 

trường biển và hải đảo, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo vệ chủ 

quyền quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản 

văn hóa. 

2. Căn cứ lập chiến lược: 

a) Tiềm năng tài nguyên biển và hải đảo; kết quả điều tra cơ bản tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo; kết quả thăm dò, đánh giá, thống kê tài nguyên biển và 

hải đảo; dự báo tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đối với tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo; 

b) Nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo; yêu cầu bảo vệ môi 

trường biển và hải đảo; 



c) Kết quả thực hiện chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ 

môi trường biển và hải đảo kỳ trước. 

3. Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và 

hải đảo được lập ở cấp quốc gia cho giai đoạn 20 năm, tầm nhìn 30 năm. 

Điều 10. Nội dung của chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, 

bảo vệ môi trường biển và hải đảo 

1. Quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo, tầm nhìn, mục tiêu về điều tra cơ bản, nghiên 

cứu khoa học, hợp tác quốc tế, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường 

biển và hải đảo đáp ứng yêu cầu quản lý tổng hợp để phát triển bền vững. 

2. Định hướng, nhiệm vụ và giải pháp tổng thể về điều tra cơ bản, nghiên cứu 

khoa học, hợp tác quốc tế, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển 

và hải đảo, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. 

3. Các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ để thực hiện mục tiêu của chiến lược. 

Điều 11. Lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện chiến lược khai thác, sử 

dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo 

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ có 

liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển lập 

chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải 

đảo và trình Chính phủ phê duyệt. Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài 

nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo phải được lấy ý kiến của cộng đồng 

dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình lập và phải được thẩm định 

trước khi phê duyệt. 

2. Bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương có biển trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm rà soát, 

đề xuất sửa đổi, bổ sung chiến lược của ngành, địa phương có nội dung liên quan 

đến khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường cho phù hợp với chiến 

lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Chương III 

ĐIỀU TRA CƠ BẢN, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ TÀI NGUYÊN, MÔI 

TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 

Mục 1: ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI 

ĐẢO 

Điều 12. Yêu cầu đối với hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo 

1. Bảo đảm cung cấp thông tin, dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 

phục vụ công tác quản lý, phát triển kinh tế biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, 

nước biển dâng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

2. Phải xác định thứ bậc ưu tiên đối với các hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo theo đối tượng, khu vực điều tra, phù hợp với khả năng 

đáp ứng về nguồn lực của Nhà nước theo từng giai đoạn. 



3. Phải dựa trên nhu cầu điều tra, kế thừa kết quả điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa 

học đã thực hiện ở khu vực dự kiến điều tra. Các hoạt động điều tra cơ bản trên 

một khu vực biển phải được lồng ghép phù hợp với đặc thù của hoạt động điều 

tra cơ bản trên biển và hải đảo để bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. 

4. Kết quả điều tra cơ bản phải được nghiệm thu, phê duyệt, giao nộp, khai thác, 

sử dụng theo quy định của pháp luật. 

Điều 13. Hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 

1. Hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được thực 

hiện thông qua các dự án, đề án, nhiệm vụ sau đây: 

a) Dự án, đề án, nhiệm vụ điều tra cơ bản thuộc chương trình trọng điểm điều tra 

cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; 

b) Dự án, đề án, nhiệm vụ điều tra cơ bản không thuộc chương trình trọng điểm 

điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

2. Các dự án, đề án, nhiệm vụ điều tra cơ bản quy định tại điểm a khoản 1 Điều 

này bao gồm dự án, đề án, nhiệm vụ điều tra mang tính liên ngành, liên vùng, ở 

vùng biển sâu, biển xa và vùng biển quốc tế liền kề; điều tra cơ bản hải đảo, phát 

hiện nguồn tài nguyên mới, các dự án, đề án, nhiệm vụ điều tra cơ bản có tầm 

quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

3. Các dự án, đề án, nhiệm vụ điều tra cơ bản quy định tại điểm b khoản 1 Điều 

này do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương có biển lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện theo 

quy định của pháp luật; trước khi phê duyệt phải lấy ý kiến của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về sự cần thiết, đối tượng, phạm vi, nội dung điều tra, tính khả thi, 

hiệu quả; sau khi phê duyệt phải gửi quyết định phê duyệt và thông tin về vị trí, 

ranh giới, diện tích, tọa độ khu vực điều tra của dự án, đề án, nhiệm vụ về Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

Điều 14. Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo 

1. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương có biển căn cứ vào nhu cầu điều tra cơ bản tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo của ngành, lĩnh vực, địa phương và quy định tại khoản 

2 Điều 13 của Luật này có trách nhiệm đề xuất các dự án, đề án, nhiệm vụ gửi về 

Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, xây dựng chương trình trọng điểm 

điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trình Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt. 

2. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương có biển tổ chức thực hiện các dự án, đề án, nhiệm vụ 

theo chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải 

đảo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 



3. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức, theo dõi, kiểm tra việc 

thực hiện chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và 

hải đảo đã được phê duyệt. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong điều tra cơ bản tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo 

1. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương có biển trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 

có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan. 

2. Cơ quan, tổ chức được giao thực hiện dự án, đề án, nhiệm vụ điều tra cơ bản 

tài nguyên, môi trường biển và hải đảo có trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện đúng dự án, đề án, nhiệm vụ đã được phê duyệt; tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật, định mức, đơn giá trong điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo; 

b) Bảo đảm tính trung thực, đầy đủ trong việc thu thập, tổng hợp tài liệu, thông 

tin về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; bảo mật tài liệu, thông tin theo quy 

định của pháp luật; 

c) Bảo đảm an toàn, an ninh trên biển, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải 

đảo trong quá trình thực hiện dự án, đề án, nhiệm vụ điều tra; 

d) Trình cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu và giao nộp báo cáo kết quả điều tra 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 16. Thống kê tài nguyên biển và hải đảo 

1. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương có biển trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 

có trách nhiệm thống kê các loại tài nguyên biển và hải đảo do mình quản lý theo 

quy định của pháp luật về thống kê, gửi báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp kết quả thống kê tài 

nguyên biển và hải đảo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Mục 2: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG 

BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 

Điều 17. Hoạt động nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển và 

hải đảo 

1. Hoạt động nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được 

thực hiện thông qua các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo theo quy định của Luật này và pháp luật về khoa học và 

công nghệ. 



2. Nhà nước ưu tiên đầu tư cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo thông qua chương trình khoa học và công nghệ cấp 

quốc gia về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học của tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến 

hành trong vùng biển Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện và phải được cấp phép 

theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Điều 18. Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo 

1. Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo bao gồm đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu đáp ứng các tiêu chí 

sau đây: 

a) Có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả khai 

thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; phát huy 

tiềm lực khoa học và công nghệ về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; bảo 

đảm quốc phòng, an ninh; 

b) Giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ về tài nguyên, môi trường biển 

và hải đảo liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên vùng, quốc tế; 

c) Làm cơ sở lý luận để hoạch định chính sách, cơ chế nhằm nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; định 

hướng cho hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; ứng 

phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; 

d) Phải huy động nguồn lực quốc gia và có sự tham gia của nhiều ngành khoa học 

và công nghệ. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ về tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo gửi về bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan 

nhà nước khác ở trung ương phải phù hợp với ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý để 

tổng hợp, đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào chương trình khoa 

học và công nghệ cấp quốc gia về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

3. Trên cơ sở đề xuất của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan nhà nước khác ở 

trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và 

Môi trường tổng hợp, xây dựng, đặt hàng thực hiện đề tài, dự án, nhiệm vụ thuộc 

chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về tài nguyên, môi trường biển 

và hải đảo. Việc xác định và tổ chức thực hiện chương trình được thực hiện theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 19. Cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam cho tổ 

chức, cá nhân nước ngoài 

1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển 

Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 



a) Tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định pháp luật của nước nơi tổ chức 

được thành lập; tổ chức quốc tế là tổ chức liên chính phủ; cá nhân có năng lực 

hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước nơi cá nhân mang quốc 

tịch; 

b) Có nhu cầu nghiên cứu khoa học độc lập hoặc hợp tác nghiên cứu khoa học với 

phía Việt Nam; đối với trường hợp nghiên cứu khoa học trong nội thủy, lãnh hải 

Việt Nam thì phải có sự hợp tác với phía Việt Nam khi Việt Nam có yêu cầu; 

c) Hoạt động nghiên cứu khoa học vì mục đích hòa bình; không gây phương hại 

đến chủ quyền quốc gia, hoạt động quốc phòng, an ninh của Việt Nam; không gây 

ô nhiễm môi trường biển; không cản trở các hoạt động hợp pháp của tổ chức, cá 

nhân trong vùng biển Việt Nam; 

d) Có đủ hồ sơ đề nghị cấp phép theo quy định. 

2. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép nghiên cứu khoa học cho tổ 

chức, cá nhân nước ngoài tiến hành trong vùng biển Việt Nam sau khi lấy ý kiến 

các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương có liên quan và thống nhất ý kiến với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ 

Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ. Sau khi cấp phép, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường có trách nhiệm thông báo cho bộ, ngành và địa phương có liên quan để 

phối hợp quản lý. 

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp phép nghiên cứu khoa học có quyền cấp lại, gia 

hạn, sửa đổi, bổ sung, đình chỉ, thu hồi văn bản cấp phép. 

4. Chính phủ quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến 

hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam. 

Điều 20. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên 

cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam 

1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển 

Việt Nam có các quyền sau đây: 

a) Tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam theo nội 

dung và thời hạn đã được cấp phép; 

b) Được công bố và chuyển giao thông tin, kết quả nghiên cứu khoa học theo quy 

định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 21 của Luật này; 

c) Được hướng dẫn, cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc và tạo điều kiện thuận lợi 

trong quá trình nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam. 

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển 

Việt Nam có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Tôn trọng độc lập, chủ quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

chỉ được tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học vì mục đích hòa bình; 

không được tiến hành hoạt động khác ngoài các hoạt động nghiên cứu khoa học 

theo nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép; 



b) Tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn hàng hải; thiết lập khu vực an toàn 

hàng hải xung quanh thiết bị nghiên cứu; báo hiệu hàng hải; duy trì liên lạc và 

tuân thủ các quy định khác của pháp luật về hàng hải của Việt Nam; 

c) Không được làm ảnh hưởng đến hoạt động quốc phòng, an ninh của Việt Nam 

và các hoạt động điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, thăm dò, khai thác, sử 

dụng tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đang được tiến hành hợp pháp trong 

vùng biển Việt Nam; không được mang vào vùng biển Việt Nam vũ khí, vật liệu 

nổ, hóa chất độc, các phương tiện, thiết bị khác có khả năng gây thiệt hại đối với 

người, tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường biển, trừ trường hợp vật liệu nổ, hóa 

chất độc được cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho phép sử dụng để thực hiện 

hoạt động nghiên cứu khoa học; 

d) Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phục hồi môi trường và bồi thường 

thiệt hại theo quy định của pháp luật Việt Nam trong trường hợp hoạt động nghiên 

cứu khoa học gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, hệ sinh thái biển, hải đảo; 

đ) Hoạt động nghiên cứu khoa học phải được thực hiện với phương thức và 

phương tiện thích hợp, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật 

quốc tế có liên quan; 

e) Bảo đảm các điều kiện làm việc cần thiết bao gồm cả chi phí cho ít nhất 02 nhà 

khoa học được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cử tham gia nghiên 

cứu; 

g) Phải thông báo ngay cho Bộ Tài nguyên và Môi trường khi có bất cứ thay đổi 

nào trong quá trình nghiên cứu khoa học so với nội dung, thời hạn đã được cấp 

phép và chỉ được thực hiện sự thay đổi đó sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

h) Khi kết thúc hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải 

báo cáo kết quả nghiên cứu sơ bộ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường; trong thời 

hạn không quá 30 ngày, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc có thỏa thuận khác, 

phải hoàn thành việc tháo dỡ và đưa ra khỏi vùng biển Việt Nam các phương tiện, 

thiết bị nghiên cứu khoa học; 

i) Trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ khi kết thúc hoạt động nghiên cứu 

khoa học theo nội dung đã được cấp phép, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải có 

báo cáo chính thức về kết quả nghiên cứu khoa học và cung cấp các tài liệu, mẫu 

vật gốc cho Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 21. Công bố và chuyển giao thông tin, kết quả nghiên cứu khoa học của 

tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển 

Việt Nam 

1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong nội thủy, 

lãnh hải Việt Nam chỉ được phép công bố, chuyển giao thông tin, kết quả nghiên 

cứu cho bên thứ ba sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 



2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng đặc 

quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam chỉ được phép công bố, chuyển giao thông 

tin, kết quả nghiên cứu liên quan trực tiếp đến thăm dò, khai thác tài nguyên cho 

bên thứ ba sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

3. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định cho phép công bố, chuyển 

giao thông tin, kết quả nghiên cứu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này sau 

khi thống nhất ý kiến với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa 

học và Công nghệ. 

Chương IV 

QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHAI THÁC, SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI 

NGUYÊN VÙNG BỜ; CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI 

NGUYÊN VÙNG BỜ 

Mục 1: VÙNG BỜ VÀ HÀNH LANG BẢO VỆ BỜ BIỂN 

Điều 22. Phạm vi vùng bờ 

1. Phạm vi vùng bờ được xác định trên cơ sở căn cứ vào điều kiện tự nhiên, kinh 

tế - xã hội của từng khu vực trong vùng bờ; đặc điểm quá trình tương tác giữa đất 

liền hoặc đảo với biển; yêu cầu bảo vệ môi trường vùng bờ, ứng phó với biến đổi 

khí hậu, nước biển dâng; hiện trạng và nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên và 

một số đặc điểm khác ở vùng bờ để tổ chức quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ 

phù hợp với năng lực quản lý. 

2. Chính phủ quy định chi tiết về phạm vi vùng bờ theo quy định tại khoản 1 Điều 

này. 

Điều 23. Hành lang bảo vệ bờ biển 

1. Hành lang bảo vệ bờ biển là dải đất ven biển được thiết lập ở những khu vực 

cần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự 

nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước 

biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển. 

2. Việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển phải tuân theo các nguyên tắc sau đây: 

a) Phải căn cứ vào yêu cầu, mục tiêu của việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển 

quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Bảo đảm tính khoa học, khách quan; hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ và phát triển, 

có tính đến hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên ở vùng đất ven biển; bảo tồn, 

phát huy các giá trị di sản văn hóa; bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện 

thực tế của địa phương; 

c) Phải phù hợp với quy định của pháp luật về đê điều, khu vực biên giới trên 

biển; bảo đảm quốc phòng, an ninh; 

d) Phải xác định rõ chỉ giới hành lang bảo vệ bờ biển ở các khu vực thiết lập hành 

lang bảo vệ bờ biển; 

đ) Bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 

nhân có liên quan; bảo đảm công khai, minh bạch, có sự tham gia của cộng đồng 



dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan trong khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ 

biển; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển. 

3. Chiều rộng hành lang bảo vệ bờ biển được tính từ đường mực nước triều cao 

trung bình nhiều năm về phía đất liền hoặc về phía trong đảo. 

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển căn cứ vào tình 

hình thực tế tại địa phương và quy định tại Điều này có trách nhiệm tổ chức thiết 

lập, công bố và quản lý hành lang bảo vệ bờ biển thuộc phạm vi quản lý. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 24. Các hoạt động bị nghiêm cấm trong hành lang bảo vệ bờ biển 

1. Khai thác khoáng sản, trừ trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ chấp 

thuận. 

2. Xây dựng mới, mở rộng công trình xây dựng, trừ công trình phục vụ mục đích 

quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai, sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi 

khí hậu, nước biển dâng, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa và các 

công trình xây dựng khác phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng được Quốc hội, 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương, Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển 

quyết định chủ trương đầu tư. 

3. Xây dựng mới nghĩa trang, bãi chôn lấp chất thải. 

4. Khoan, đào, đắp trong hành lang bảo vệ bờ biển, trừ hoạt động quy định tại Điều 

25 của Luật này. 

5. Lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang bảo vệ bờ biển. 

6. Hoạt động làm sạt lở bờ biển, suy thoái hệ sinh thái vùng bờ, suy giảm giá trị 

dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên. 

Điều 25. Các hoạt động bị hạn chế trong hành lang bảo vệ bờ biển 

1. Trong hành lang bảo vệ bờ biển, hạn chế các hoạt động sau đây: 

a) Khai thác nước dưới đất; 

b) Khai hoang, lấn biển; 

c) Cải tạo công trình đã xây dựng; 

d) Thăm dò khoáng sản, dầu khí; 

đ) Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ làm suy thoái hệ sinh thái 

vùng bờ, suy giảm giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên. 

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Mục 2: QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHAI THÁC, SỬ DỤNG BỀN VỮNG 

TÀI NGUYÊN VÙNG BỜ 

Điều 26. Nguyên tắc, căn cứ lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền 

vững tài nguyên vùng bờ 

1. Nguyên tắc lập quy hoạch: 



a) Phù hợp với chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi 

trường biển và hải đảo, quy hoạch sử dụng biển; gắn kết với các quy hoạch khai 

thác, sử dụng tài nguyên, quy hoạch phát triển ngành có phạm vi thuộc vùng bờ; 

b) Bảo đảm hài hòa trong khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và 

phát triển bền vững vùng bờ; bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm quốc phòng, 

an ninh; 

c) Lồng ghép các yêu cầu phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, 

nước biển dâng; 

d) Bảo đảm công khai, minh bạch, có sự tham gia của cộng đồng dân cư, cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình lập quy hoạch; bảo đảm quyền tiếp 

cận của người dân với biển; 

đ) Phù hợp với nguồn lực thực hiện và bảo đảm tính khả thi. 

2. Căn cứ lập quy hoạch: 

a) Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và 

hải đảo; quy hoạch sử dụng biển; 

b) Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và đặc điểm cụ thể của từng khu 

vực trong phạm vi vùng bờ, tiềm năng tài nguyên, hiện trạng môi trường vùng bờ; 

tác động dự báo của biến đổi khí hậu, nước biển dâng; 

c) Kết quả điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường vùng bờ; thống kê tài nguyên 

vùng bờ; 

d) Nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên và yêu cầu bảo vệ môi trường vùng bờ; 

đ) Kết quả thực hiện quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên 

vùng bờ kỳ trước. 

Điều 27. Phạm vi, nội dung, kỳ quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền 

vững tài nguyên vùng bờ 

1. Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ được lập 

cho toàn bộ vùng bờ của cả nước. 

2. Nội dung quy hoạch: 

a) Đánh giá tổng quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, môi trường; hiện 

trạng tài nguyên vùng bờ; xu thế biến động tài nguyên và môi trường vùng bờ, dự 

báo tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đối với tài nguyên và môi 

trường vùng bờ; nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên và yêu cầu bảo vệ môi 

trường vùng bờ; 

b) Xác định mục tiêu, định hướng và xây dựng phương án tổng thể khai thác, sử 

dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng bờ; 

c) Phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ; khu vực biển sử dụng để 

nhận chìm theo nguyên tắc quy định tại Điều 33 của Luật này; 

d) Các giải pháp, chương trình thực hiện quy hoạch. 



3. Kỳ quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ được 

lập cho giai đoạn 10 năm, tầm nhìn 20 năm. 

Điều 28. Điều chỉnh quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài 

nguyên vùng bờ 

1. Việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên 

vùng bờ được thực hiện trong các trường hợp sau đây: 

a) Có sự điều chỉnh chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ 

môi trường biển và hải đảo, quy hoạch sử dụng biển làm thay đổi nội dung quy 

hoạch đã được phê duyệt; 

b) Do tác động của thiên tai, chiến tranh, sự cố môi trường làm thay đổi nội dung 

quy hoạch đã được phê duyệt. 

2. Nội dung điều chỉnh quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên 

vùng bờ là một bộ phận của quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài 

nguyên vùng bờ đã được phê duyệt. 

Điều 29. Lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch tổng thể khai 

thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ 

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển lập và trình Chính 

phủ phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài 

nguyên vùng bờ. 

2. Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ phải được 

thẩm định theo quy định của pháp luật về quy hoạch trước khi phê duyệt. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 30. Lấy ý kiến và công bố quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền 

vững tài nguyên vùng bờ 

1. Lấy ý kiến trong quá trình lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững 

tài nguyên vùng bờ: 

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan; 

b) Việc lấy ý kiến được thực hiện thông qua hình thức hội nghị, bằng văn bản, lấy 

ý kiến trực tiếp và công khai trên trang thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

có biển. 

Thời gian công khai trên trang thông tin điện tử để lấy ý kiến ít nhất là 90 ngày; 

c) Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng báo cáo tổng hợp, tiếp 

thu, giải trình ý kiến; công khai trên trang thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

có biển. 



2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền 

vững tài nguyên vùng bờ được Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường có trách nhiệm công bố và công khai quy hoạch trong suốt kỳ quy hoạch. 

Điều 31. Tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững 

tài nguyên vùng bờ 

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển tổ chức, kiểm tra việc 

thực hiện quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. 

2. Bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương có biển có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể khai thác, sử 

dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. 

3. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ có 

trách nhiệm tuân thủ quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên 

vùng bờ. 

Điều 32. Mối quan hệ giữa quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững 

tài nguyên vùng bờ với các quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên, quy 

hoạch phát triển ngành, địa phương 

1. Các quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên, quy hoạch phát triển ngành, địa 

phương có nội dung liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ phải bảo 

đảm phù hợp với quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng 

bờ đã được phê duyệt. 

2. Bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương có biển trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm rà soát, 

đề xuất, sửa đổi, bổ sung quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên, quy hoạch phát 

triển ngành, địa phương có nội dung liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên 

vùng bờ cho phù hợp với quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài 

nguyên vùng bờ đã được phê duyệt. 

Điều 33. Nguyên tắc phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ 

1. Xem xét, đánh giá toàn diện tài nguyên thiên nhiên, điều kiện môi trường, các 

đặc thù địa lý của khu vực và hiện trạng sử dụng vùng bờ; vai trò của khu vực dự 

kiến phân vùng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo tồn 

và phát huy các giá trị di sản văn hóa, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái. 

2. Bảo đảm tính tổng thể; hài hòa giữa nhu cầu khai thác, sử dụng và yêu cầu bảo 

vệ tài nguyên, môi trường, hệ sinh thái; hài hòa lợi ích ngắn hạn và dài hạn của tổ 

chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên với lợi ích của Nhà nước và cộng 

đồng, ưu tiên cho lợi ích lâu dài và lợi ích của cộng đồng; bảo đảm quyền tiếp cận 

của người dân với biển; bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn giao thông, hàng 

hải. 

3. Dựa trên kết quả đánh giá, xác định rõ lĩnh vực, mức độ ưu tiên trong khai thác, 

sử dụng tài nguyên, lựa chọn phương án phân vùng tối ưu để bảo đảm hài hòa 

giữa phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, các hệ sinh thái biển, hải đảo 



nhằm phục vụ phát triển bền vững vùng bờ, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm 

quốc phòng, an ninh. 

Mục 3: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN VÙNG 

BỜ 

Điều 34. Phạm vi, nội dung chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng 

bờ 

1. Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ gồm các chương trình có 

phạm vi liên tỉnh và các chương trình trong phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương có biển. 

2. Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ được lập cho khu vực vùng 

bờ trong các trường hợp sau đây: 

a) Tập trung nhiều hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên và có mâu thuẫn, xung 

đột hoặc nguy cơ mâu thuẫn, xung đột về lợi ích trong khai thác, sử dụng tài 

nguyên cần sự phối hợp tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành và cộng đồng để 

giải quyết; 

b) Tài nguyên, giá trị các hệ sinh thái của khu vực vùng bờ có nguy cơ bị suy giảm 

nghiêm trọng do hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên; là vùng rủi ro ô nhiễm 

cao hoặc rất cao; 

c) Có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, 

bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và 

dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu, nước biển dâng. 

3. Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ bao gồm các nội dung sau 

đây: 

a) Mục tiêu của chương trình; 

b) Các vấn đề cần giải quyết và thứ tự ưu tiên giải quyết để quản lý tổng hợp; các 

chỉ số để đánh giá kết quả thực hiện chương trình; 

c) Các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện chương trình; 

d) Nguồn lực để thực hiện chương trình. 

Điều 35. Nguyên tắc, căn cứ lập, điều chỉnh chương trình quản lý tổng 

hợp tài nguyên vùng bờ 

1. Nguyên tắc lập, điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ: 

a) Bảo đảm giải quyết các mâu thuẫn, xung đột về lợi ích trong khai thác, sử dụng 

tài nguyên, hài hòa lợi ích giữa các bên có liên quan; 

b) Bảo đảm sự tham gia của các bên có liên quan trong quá trình lập chương trình 

quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; 

c) Bảo đảm tính thực tiễn, tính khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện. 

2. Căn cứ lập chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ: 

a) Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; 



b) Hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường khu vực vùng bờ trong 

phạm vi lập chương trình; 

c) Khả năng về tài chính, nhân lực, khoa học và công nghệ. 

3. Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ được điều chỉnh khi có thay 

đổi một trong các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều này làm thay đổi mục tiêu và 

nội dung của chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. 

Điều 36. Lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh chương trình quản lý tổng 

hợp tài nguyên vùng bờ 

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển có liên quan lập và 

trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp 

tài nguyên vùng bờ có phạm vi liên tỉnh. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển tổ chức lập, 

điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ trong phạm vi quản 

lý; lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước khi phê duyệt. 

3. Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ phải được thẩm định trước 

khi phê duyệt. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 37. Lấy ý kiến và công bố chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên 

vùng bờ 

1. Lấy ý kiến trong quá trình lập chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng 

bờ: 

a) Cơ quan lập chương trình có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan; 

b) Việc lấy ý kiến được thực hiện thông qua hình thức hội nghị, bằng văn bản, lấy 

ý kiến trực tiếp và công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập chương 

trình. 

Thời gian công khai trên trang thông tin điện tử để lấy ý kiến đối với chương trình 

có phạm vi liên tỉnh ít nhất là 90 ngày, đối với chương trình trong phạm vi quản 

lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển ít nhất là 60 ngày. 

2. Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ phải được công bố trong thời 

hạn 30 ngày kể từ ngày được phê duyệt. 

Điều 38. Tổ chức thực hiện chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng 

bờ 

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức thực hiện chương trình quản lý 

tổng hợp tài nguyên vùng bờ có phạm vi liên tỉnh. Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển có liên quan có trách 

nhiệm phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện chương trình quản 

lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ có phạm vi liên tỉnh. 



2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển tổ chức thực 

hiện chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ do mình phê duyệt. 

Chương V 

QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN HẢI ĐẢO 

Điều 39. Yêu cầu quản lý tài nguyên hải đảo 

1. Tài nguyên hải đảo phải được quản lý thống nhất theo chiến lược khai thác, sử 

dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng biển; quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên 

vùng bờ và quy định tại Chương này. 

2. Hải đảo phải được điều tra cơ bản, đánh giá tổng thể, toàn diện về điều kiện tự 

nhiên, tài nguyên và môi trường; thống kê, phân loại để lập hồ sơ và định hướng 

khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ứng phó với biến đổi 

khí hậu, nước biển dâng, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa. 

3. Bảo đảm hài hòa giữa nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên và yêu cầu bảo 

tồn, phát triển và bảo vệ môi trường, hệ sinh thái. 

Điều 40. Lập, quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo 

1. Hải đảo được phân loại để bảo vệ, bảo tồn và khai thác, sử dụng tài nguyên theo 

quy định của Chính phủ. 

2. Hồ sơ tài nguyên hải đảo bao gồm: 

a) Phiếu trích yếu thông tin gồm: tên hoặc số hiệu hải đảo; loại hải đảo; vị trí, tọa 

độ, diện tích; quá trình khai thác, sử dụng hải đảo; 

b) Bản đồ thể hiện rõ vị trí, tọa độ, ranh giới hải đảo; 

c) Kết quả điều tra, đánh giá tổng hợp tài nguyên, môi trường hải đảo; 

d) Sổ thống kê, theo dõi biến động tài nguyên, môi trường hải đảo và các thông 

tin khác có liên quan. 

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển có trách nhiệm 

lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo trong phạm vi địa phương. 

4. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên 

hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo. 

Điều 41. Khai thác, sử dụng tài nguyên hải đảo 

1. Việc khai thác, sử dụng tài nguyên đối với quần đảo, đảo được thực hiện như 

đối với việc khai thác, sử dụng tài nguyên trên đất liền theo quy định của Luật này 

và pháp luật có liên quan. 

2. Đối với quần đảo, đảo phải bảo vệ, bảo tồn, trừ trường hợp quy định tại khoản 

5 Điều này, nghiêm cấm các hoạt động sau đây: 

a) Xây dựng mới công trình xây dựng; lắp đặt thiết bị; 

b) Tác động làm thay đổi địa hình, địa mạo, chất lượng đất; 



c) Khai thác, đào đắp, cải tạo đất, đá; khai thác khoáng sản, nước ngầm; mang 

những thành tạo tự nhiên ra khỏi quần đảo, đảo; 

d) Khai hoang, chặt cây, xâm hại thảm thực vật; mang thực vật hoang dã ra khỏi 

quần đảo, đảo; 

đ) Săn bắt, mang động vật ra khỏi quần đảo, đảo; chăn thả gia súc, đưa sinh vật 

ngoại lai lên quần đảo, đảo; 

e) Thải hoặc đưa chất thải lên quần đảo, đảo. 

3. Việc khai thác, sử dụng tài nguyên đối với bãi cạn lúc chìm lúc nổi, bãi ngầm 

phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam cho phép thực hiện theo 

quy định của Luật này, pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

4. Đối với bãi cạn lúc chìm lúc nổi, bãi ngầm phải bảo vệ, bảo tồn, trừ trường hợp 

quy định tại khoản 5 Điều này, nghiêm cấm các hoạt động sau đây: 

a) Xây dựng mới công trình xây dựng; lắp đặt thiết bị; 

b) Tác động làm thay đổi địa hình, địa mạo; 

c) Khai hoang, khai thác, đào đắp, cải tạo đất, đá; khai thác khoáng sản; mang 

những thành tạo tự nhiên ra khỏi bãi cạn lúc chìm lúc nổi, bãi ngầm; 

d) Thải hoặc đưa chất thải lên bãi cạn lúc chìm lúc nổi, bãi ngầm. 

5. Các hoạt động quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này được phép thực hiện 

trong các trường hợp sau đây: 

a) Phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh của Nhà nước Việt Nam; thực hiện công 

tác quản lý nhà nước; 

b) Phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, điều tra, khảo sát, đánh giá về các điều 

kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

cho phép; thực hiện chương trình, đề án, dự án của Nhà nước; 

c) Phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; 

d) Các trường hợp khác được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. 

Chương VI 

KIỂM SOÁT Ô NHIỄM, ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU, HÓA CHẤT ĐỘC 

VÀ NHẬN CHÌM Ở BIỂN 

Mục 1: KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 

Điều 42. Nguyên tắc kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo 

1. Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo phải được thực hiện thường 

xuyên, ưu tiên công tác phòng ngừa; kịp thời xử lý, khắc phục có hiệu quả tình 

trạng ô nhiễm, sự cố môi trường biển, suy thoái môi trường biển và hải đảo. 

2. Các khu vực biển phải được phân vùng rủi ro ô nhiễm để có giải pháp kiểm 

soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo hiệu quả. 



3. Các nguồn thải từ đất liền, từ các hoạt động trên biển và hải đảo, chất thải không 

rõ nguồn gốc và xuyên biên giới phải được kiểm soát. Việc kiểm soát các nguồn 

thải, chất thải phải xem xét đến sức chịu tải môi trường của khu vực biển và hải 

đảo. 

4. Ứng phó có hiệu quả sự cố môi trường biển, kịp thời ngăn chặn lan truyền ô 

nhiễm trong sự cố môi trường biển. 

5. Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân có liên 

quan trong kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo. 

Điều 43. Nội dung kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo 

1. Điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải từ đất liền, từ các hoạt 

động trên biển và hải đảo; tình trạng ô nhiễm môi trường biển và hải đảo. 

2. Định kỳ quan trắc và đánh giá hiện trạng chất lượng nước, trầm tích, các hệ 

sinh thái và đa dạng sinh học của các khu vực biển và hải đảo. 

3. Điều tra, đánh giá sức chịu tải môi trường của các khu vực biển, hải đảo ở vùng 

rủi ro ô nhiễm cao hoặc rất cao; công bố các khu vực biển, hải đảo không còn khả 

năng tiếp nhận chất thải. 

4. Phòng ngừa, phát hiện, xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi 

trường, các hệ sinh thái biển, hải đảo; cải thiện và phục hồi môi trường, các hệ 

sinh thái biển, hải đảo bị ô nhiễm và suy thoái. 

5. Xác định cấp rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; phân vùng rủi ro và 

lập bản đồ phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo. 

6. Ứng phó, khắc phục sự cố môi trường biển. 

7. Cấp phép, kiểm soát hoạt động nhận chìm ở biển. 

8. Phối hợp giữa cơ quan nhà nước Việt Nam và cơ quan, tổ chức nước ngoài 

trong việc chia sẻ thông tin, đánh giá chất lượng môi trường nước biển; kiểm soát 

ô nhiễm môi trường biển xuyên biên giới theo quy định của pháp luật. 

9. Công khai các vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo, thông tin về 

môi trường nước, môi trường trầm tích của các khu vực biển, hải đảo. 

Điều 44. Trách nhiệm điều tra, đánh giá môi trường biển và hải đảo 

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường, bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương có biển trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình có trách nhiệm quan trắc, đánh giá tình trạng ô nhiễm môi trường biển và 

hải đảo, hiện trạng chất lượng nước, trầm tích, các hệ sinh thái và đa dạng sinh 

học của các khu vực biển và hải đảo; điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các 

nguồn thải từ đất liền, từ các hoạt động trên biển và hải đảo theo quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi trường. 

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm điều tra, đánh giá sức chịu tải môi 

trường của khu vực biển, hải đảo ở vùng rủi ro ô nhiễm cao hoặc rất cao; công bố 



các khu vực biển, hải đảo không còn khả năng tiếp nhận chất thải; công khai thông 

tin môi trường biển và hải đảo theo quy định của pháp luật. 

Điều 45. Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động trên biển 

1. Chất thải nguy hại từ các hoạt động trên biển phải được thu gom, phân loại, lưu 

giữ, vận chuyển và xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

2. Các công trình, thiết bị trên biển sau khi hết thời hạn sử dụng mà không tiếp 

tục sử dụng phải được tháo dỡ, vận chuyển về đất liền hoặc nhận chìm theo quy 

định của Luật này và pháp luật có liên quan. 

3. Chủ phương tiện vận chuyển, lưu giữ xăng, dầu, hóa chất, chất phóng xạ, chất 

độc và các chất khác có nguy cơ gây ra sự cố môi trường biển phải có kế hoạch 

phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; bảo đảm không làm rò rỉ, thất thoát, 

tràn thấm ra biển xăng, dầu, hóa chất, chất phóng xạ, các chất độc và các chất 

khác có nguy cơ gây ra sự cố môi trường. 

4. Nước thải từ tàu thuyền, giàn khoan, giàn khai thác dầu khí và các công trình, 

thiết bị khác trên biển; bùn dầu và bùn chứa hợp chất độc hại trong thăm dò, khai 

thác dầu khí phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi thải ra 

biển. 

5. Nước dằn tàu, nước súc, rửa tàu, nước la canh phải được xử lý đạt quy chuẩn 

kỹ thuật môi trường, không được pha loãng nhằm đạt quy chuẩn kỹ thuật môi 

trường trước khi thải ra biển. 

6. Việc thải nước dằn tàu, nước súc, rửa tàu, nước la canh và nước thải từ tàu 

thuyền thực hiện theo quy định của pháp luật về hàng hải, bảo vệ môi trường, 

pháp luật có liên quan của Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên. 

7. Chất thải rắn phát sinh từ tàu thuyền, giàn khoan, giàn khai thác dầu khí, công 

trình và thiết bị khác trên biển phải được quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp 

luật; bùn nạo vét luồng hàng hải, cảng biển phải được vận chuyển về đất liền hoặc 

nhận chìm theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan. 

8. Cảng biển phải có hệ thống tiếp nhận và xử lý chất thải sinh hoạt, dầu cặn từ 

các phương tiện trên biển. 

9. Chất thải trôi nổi trên biển và ven bờ biển phải được thu gom, phân loại, xử lý 

theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật có liên quan. 

Điều 46. Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ đất liền 

1. Chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt trên đất liền 

trước khi thải xuống biển phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 

2. Việc bố trí các điểm xả nước thải đã được xử lý xuống biển phải được xem xét 

trên cơ sở điều kiện tự nhiên của khu vực xả nước thải; các điều kiện động lực, 

môi trường, sinh thái và đa dạng sinh học, các nguồn tài nguyên và hiện trạng khai 

thác, sử dụng vùng biển. 



Các điểm xả nước thải ra khu bảo tồn biển, khu vực bãi tắm, danh lam, thắng cảnh 

ven biển phải được đánh giá, xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường. 

3. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên vùng đất ven biển và trên hải đảo phải 

có đầy đủ phương tiện, thiết bị xử lý chất thải bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật 

môi trường; phải định kỳ báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về 

hiện trạng xử lý và xả chất thải ra biển theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường. 

4. Nguồn ô nhiễm từ các lưu vực sông ra biển phải được điều tra, đánh giá và 

kiểm soát chặt chẽ. 

Điều 47. Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển xuyên biên giới 

1. Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

có biển trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức quan 

trắc, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và thông báo tình trạng ô nhiễm môi trường 

biển xuyên biên giới cho Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối kiểm soát ô nhiễm môi trường 

biển xuyên biên giới, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ 

Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan xác định nguồn gây 

ô nhiễm, xây dựng phương án xử lý, khắc phục. 

3. Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình có trách nhiệm phối hợp, hợp tác với các nước và các tổ chức có 

liên quan trong việc xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường biển xuyên biên giới. 

Điều 48. Phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo 

1. Phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo bao gồm các hoạt động 

sau đây: 

a) Quan trắc, điều tra, thu thập, cập nhật, theo dõi, giám sát, tổng hợp, xử lý thông 

tin, dữ liệu về môi trường biển và hải đảo; 

b) Đánh giá rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; 

c) Xác định, lập bản đồ phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo. 

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ có 

liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển hướng 

dẫn, xác định, đánh giá, phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo. 

Điều 49. Cấp rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo 

1. Rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo được phân thành các cấp. Cấp rủi 

ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo là cơ sở đề ra các giải pháp hiệu quả kiểm 

soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo. 

2. Vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo được phân thành các cấp sau 

đây: 



a) Vùng rủi ro ô nhiễm thấp; 

b) Vùng rủi ro ô nhiễm trung bình; 

c) Vùng rủi ro ô nhiễm cao; 

d) Vùng rủi ro ô nhiễm rất cao. 

3. Tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo bao gồm: 

a) Mức độ ô nhiễm hoặc nguy cơ ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; 

b) Phạm vi ảnh hưởng; 

c) Mức độ nhạy cảm môi trường; khả năng gây thiệt hại đến sức khỏe con người, 

các hệ sinh thái biển, hải đảo, các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển và 

hải đảo. 

4. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết tiêu chí phân cấp 

vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ có liên 

quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển lập bản 

đồ phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo, trình Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt. 

Điều 50. Đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và 

hải đảo 

1. Kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo phải được 

đánh giá thông qua bộ chỉ số. 

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường, bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương có biển trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình có trách nhiệm đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường 

biển và hải đảo; công khai kết quả đánh giá trên trang thông tin điện tử của cơ 

quan mình. 

3. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết bộ chỉ số và việc 

đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo. 

Điều 51. Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo 

1. Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo bao gồm báo cáo hiện trạng môi 

trường biển và hải đảo quốc gia, báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo 

của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển và báo cáo hiện trạng môi trường 

biển và hải đảo theo chuyên đề. 

2. Nội dung báo cáo, kỳ lập báo cáo, thẩm quyền và trách nhiệm lập báo cáo thực 

hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Mục 2: ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC SỰ CỐ TRÀN DẦU, HÓA CHẤT ĐỘC 

TRÊN BIỂN 

Điều 52. Nguyên tắc ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên 

biển 



1. Ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển là trách nhiệm của 

cơ quan, tổ chức và cá nhân. 

2. Chú trọng công tác phòng ngừa, chủ động xây dựng kế hoạch, đầu tư trang thiết 

bị, vật tư, nguồn nhân lực để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố tràn dầu, hóa chất 

độc trên biển. 

3. Sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển phải được phân cấp để phân công trách 

nhiệm ứng phó. 

4. Thông tin sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển phải được báo cáo, xử lý kịp 

thời. 

5. Huy động nhanh nhất mọi nguồn lực cho hoạt động ứng phó; bảo đảm chỉ huy 

thống nhất, điều phối, phối hợp hiệu quả, hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng, 

phương tiện, thiết bị tham gia hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên 

biển, ưu tiên các hoạt động để cứu người bị nạn. 

6. Bảo đảm an toàn, phòng, chống cháy nổ trong ứng phó. 

7. Cơ sở gây ra sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển phải chịu trách nhiệm khắc 

phục sự cố, khắc phục ô nhiễm, phục hồi môi trường và bồi thường thiệt hại do 

sự cố tràn dầu, hóa chất độc gây ra theo quy định của pháp luật. 

8. Việc phòng ngừa, khắc phục, xử lý sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển thực 

hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật có liên quan. 

Điều 53. Phân cấp ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển 

1. Việc ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển được thực hiện theo 3 cấp: 

ứng phó sự cố cấp cơ sở, ứng phó sự cố cấp khu vực và ứng phó sự cố cấp quốc 

gia. 

2. Ứng phó sự cố cấp cơ sở: 

a) Sự cố xảy ra ở cơ sở thì chủ cơ sở phải tổ chức, chỉ huy, huy động lực lượng, 

phương tiện, thiết bị để triển khai thực hiện ứng phó kịp thời, đồng thời thông báo 

ngay cho cơ quan chủ quản, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương có biển nơi xảy ra sự cố; trường hợp sự cố vượt quá khả năng, nguồn lực 

của mình thì phải kịp thời báo cáo cơ quan chủ quản, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương có biển nơi xảy ra sự cố để trợ giúp; 

b) Trường hợp xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoặc sự cố xảy 

ra trong khu vực ưu tiên bảo vệ, vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển cao hoặc rất 

cao, chủ cơ sở phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương có biển nơi xảy ra sự cố và Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn để chỉ đạo, 

kịp thời ứng phó. 

3. Ứng phó sự cố cấp khu vực: 

Sự cố xảy ra vượt quá khả năng ứng phó của cơ sở, chưa xác định được cơ sở gây 

ra sự cố hoặc sự cố xảy ra chưa rõ nguyên nhân thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển nơi xảy ra sự cố có trách nhiệm trực 



tiếp chủ trì chỉ đạo ứng phó, đồng thời có quyền huy động khẩn cấp nguồn lực 

cần thiết của các cơ sở, bộ, ngành trên địa bàn để ứng phó. 

4. Ứng phó sự cố cấp quốc gia: 

a) Trường hợp sự cố vượt quá khả năng ứng phó của địa phương, Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển nơi xảy ra sự cố phải kịp thời 

báo cáo để Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với các 

cơ quan liên quan tổ chức ứng phó; 

b) Trường hợp sự cố vượt quá khả năng ứng phó của các lực lượng trong nước, Ủy 

ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết 

định việc yêu cầu trợ giúp quốc tế; 

c) Trường hợp sự cố gây ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng thực hiện theo 

quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp. 

Điều 54. Xác định và thông báo khu vực hạn chế hoạt động 

1. Trong trường hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cứu hộ, cứu nạn và ứng 

phó sự cố, cơ quan, người chủ trì ứng phó đề xuất việc thiết lập khu vực hạn chế 

hoạt động để ưu tiên cho hoạt động cứu hộ, cứu nạn, ứng phó sự cố. 

2. Việc xác định và thông báo khu vực hạn chế hoạt động để ưu tiên cho hoạt động 

cứu hộ, cứu nạn, ứng phó sự cố tại địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương có biển nơi xảy ra sự cố xem xét, quyết định theo đề 

xuất của cơ quan, người chủ trì ứng phó. 

3. Chính phủ quy định chi tiết việc xác định và thông báo về khu vực hạn chế hoạt 

động để ưu tiên cho hoạt động cứu hộ, cứu nạn, ứng phó sự cố. 

Điều 55. Tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở gây sự cố tràn dầu, hóa chất 

độc trên biển 

Trong trường hợp cơ sở gây sự cố cản trở hoạt động khắc phục sự cố và điều tra, 

xác định nguyên nhân sự cố, bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương có biển căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 

quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở gây sự cố. 

Điều 56. Trách nhiệm trong ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển 

1. Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn có trách nhiệm sau đây: 

a) Chủ trì chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố trong phạm 

vi cả nước sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 

b) Chỉ đạo theo thẩm quyền và huy động lực lượng, phương tiện của các bộ, 

ngành, địa phương, trung tâm ứng phó sự cố khu vực để ứng phó sự cố xảy ra 

thuộc phạm vi trách nhiệm của mình; 

c) Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền của các nước có liên quan để xử lý sự cố 

xảy ra trên vùng biển Việt Nam hoặc vùng nước tiếp giáp với các nước khác, báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp vượt quá thẩm quyền. 

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm sau đây: 



a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn và 

bộ, ngành có liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế 

hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển; chủ trì, phối hợp với 

bộ, ngành có liên quan ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản 

về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa 

chất độc trên biển; 

b) Phối hợp với Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn và bộ, ngành, địa phương có 

liên quan để ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển. 

3. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm sau đây: 

a) Chỉ đạo các cơ quan thuộc bộ, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phối 

hợp giải quyết thủ tục cho các đơn vị ứng phó sự cố của Việt Nam tham gia hỗ 

trợ quốc tế và lực lượng hỗ trợ ứng phó của nước ngoài tại Việt Nam khi có đề 

nghị của Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn; 

b) Phối hợp với Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn và các bộ, ngành có liên quan 

thông qua đường ngoại giao trao đổi thông tin, chuyển yêu cầu phối hợp hoặc đề 

nghị trợ giúp ứng phó sự cố khi có sự cố xảy ra ở lãnh thổ, vùng biển nước ngoài 

ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc sự cố xảy ra trong vùng biển Việt Nam ảnh hưởng 

đến nước ngoài. 

4. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm phối hợp và thống nhất với Ủy ban quốc gia 

tìm kiếm cứu nạn xây dựng và triển khai các phương án kết hợp việc sử dụng lực 

lượng, phương tiện của Hải quân, Không quân, Biên phòng, Cảnh sát biển và các 

lực lượng khác của Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng gắn 

với việc giám sát, phát hiện sự cố và sẵn sàng tham gia ứng phó sự cố theo địa 

bàn hoạt động. 

5. Các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, 

ngành kịp thời tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó sự cố tràn dầu, 

hóa chất độc trên biển khi được Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn và các cơ quan 

có thẩm quyền huy động. 

6. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển có trách nhiệm 

phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố; chỉ đạo kịp thời ứng phó 

sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển thuộc phạm vi quản lý. 

7. Chủ cơ sở gây ra sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển phải thực hiện các biện 

pháp khẩn cấp để huy động nhân lực, vật lực, phương tiện để ứng phó sự cố; bảo 

đảm an toàn cho người và tài sản; tổ chức cứu người, tài sản; kịp thời thông báo 

cho chính quyền địa phương, cấp có thẩm quyền về sự cố xảy ra. 

Mục 3: NHẬN CHÌM Ở BIỂN 

Điều 57. Yêu cầu đối với việc nhận chìm ở biển 

1. Việc nhận chìm ở biển chỉ được thực hiện khi cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền cấp phép theo quy định của Luật này. 

2. Vật, chất nhận chìm phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam không được phép nhận 

chìm ở vùng biển Việt Nam. 



3. Khu vực biển được sử dụng để nhận chìm phải phù hợp với quy hoạch sử dụng 

biển, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. 

4. Việc nhận chìm ở biển không được gây ra tác động có hại đến sức khỏe con 

người, tiềm năng phát triển kinh tế của đất nước; hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu 

tới môi trường, hệ sinh thái biển. 

5. Việc nhận chìm ở biển phải được quản lý, kiểm soát chặt chẽ. 

Điều 58. Vật, chất được nhận chìm ở biển 

1. Vật, chất được nhận chìm ở biển phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Không chứa chất phóng xạ, chất độc vượt quy chuẩn kỹ thuật an toàn bức xạ, 

quy chuẩn kỹ thuật môi trường; 

b) Được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; bảo đảm không tác động có hại 

đến sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái, nguồn lợi thủy sản; 

c) Không thể đổ thải, lưu giữ, xử lý trên đất liền hoặc việc đổ thải, lưu giữ, xử 

lý trên đất liền không hiệu quả về kinh tế - xã hội; 

d) Thuộc Danh mục vật, chất được nhận chìm ở biển. 

2. Chính phủ quy định Danh mục vật, chất được nhận chìm ở biển. 

Điều 59. Giấy phép nhận chìm ở biển 

1. Giấy phép nhận chìm ở biển gồm các nội dung chính sau đây: 

a) Tên tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép nhận chìm ở biển; 

b) Tên, khối lượng, kích thước, thành phần của vật được nhận chìm; tên, loại, khối 

lượng, thành phần của chất được nhận chìm; 

c) Vị trí, ranh giới, tọa độ, diện tích khu vực biển được sử dụng để nhận chìm; 

d) Phương tiện chuyên chở, cách thức nhận chìm; 

đ) Thời điểm và thời hạn được phép thực hiện hoạt động nhận chìm; 

e) Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép nhận chìm ở biển; 

g) Hiệu lực thi hành. 

2. Thời hạn của Giấy phép nhận chìm ở biển được xem xét trên cơ sở vật, chất 

được nhận chìm, quy mô, tính chất hoạt động nhận chìm và khu vực biển được sử 

dụng để nhận chìm tối đa không quá 02 năm và được gia hạn một lần nhưng không 

quá 01 năm. 

Điều 60. Cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cho phép trả lại, thu hồi Giấy 

phép nhận chìm ở biển 

1. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép nhận chìm ở biển trong 

trường hợp khu vực biển được sử dụng để nhận chìm có một phần hoặc toàn bộ 

nằm ngoài vùng biển ven bờ hoặc khu vực biển giáp ranh giữa hai tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương có biển. 



2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển cấp Giấy phép 

nhận chìm ở biển trong vùng biển ven bờ thuộc phạm vi quản lý của mình, 

trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép nhận chìm ở biển nào thì có quyền cấp 

lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cho phép trả lại, thu hồi Giấy phép nhận chìm ở biển 

đó. 

4. Chính phủ quy định chi tiết việc cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cho 

phép trả lại, thu hồi Giấy phép nhận chìm ở biển. 

Điều 61. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép nhận 

chìm ở biển 

1. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép nhận chìm ở biển có các quyền sau đây: 

a) Được nhận chìm ở biển theo nội dung của Giấy phép nhận chìm ở biển; 

b) Được Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp; 

c) Yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp 

pháp của mình trong việc nhận chìm ở biển bồi thường thiệt hại theo quy định của 

pháp luật; 

d) Đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép nhận chìm ở 

biển cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, trả lại giấy phép theo quy định của pháp 

luật; 

đ) Khiếu nại, khởi kiện hành vi vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong 

việc nhận chìm ở biển theo quy định của pháp luật; 

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép nhận chìm ở biển có các nghĩa vụ sau 

đây: 

a) Chấp hành quy định của pháp luật về quản lý tài nguyên, môi trường biển và 

hải đảo; thực hiện đúng nội dung của Giấy phép nhận chìm ở biển; 

b) Nộp lệ phí cấp phép và tiền sử dụng khu vực biển để nhận chìm theo quy định 

của pháp luật; 

c) Tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến hoạt động nhận chìm trong suốt quá 

trình nhận chìm ở biển; 

d) Không cản trở hoặc gây thiệt hại đến hoạt động khai thác, sử dụng tài 

nguyên hợp pháp ở biển của tổ chức, cá nhân khác; 

đ) Cung cấp đầy đủ và trung thực dữ liệu, thông tin về hoạt động nhận chìm ở 

biển khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu; 

e) Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng ngừa và khắc phục sự cố môi 

trường biển do hoạt động nhận chìm của mình gây ra theo quy định của pháp luật; 



g) Thực hiện việc quan trắc, giám sát môi trường biển và chế độ thông tin, báo 

cáo về hoạt động nhận chìm theo quy định của pháp luật; 

h) Bồi thường thiệt hại cho các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do hoạt động nhận 

chìm ở biển không đúng quy định của mình gây ra; 

i) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 62. Kiểm soát hoạt động nhận chìm ở biển 

1. Tổ chức, cá nhân được phép nhận chìm ở biển phải đăng ký và gắn các thiết bị 

giám sát hành trình, ghi chép toàn bộ quá trình thực hiện việc nhận chìm, nhật ký 

hàng hải để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền và các lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển. 

2. Trường hợp vật, chất được nhận chìm được bốc, xếp tại cảng thì cảng vụ có 

trách nhiệm kiểm tra vật, chất được nhận chìm bảo đảm phù hợp với nội dung 

Giấy phép nhận chìm ở biển trước khi cho phương tiện chuyên chở rời cảng. 

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép nhận chìm ở biển và các lực lượng tuần 

tra, kiểm soát trên biển thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động nhận 

chìm và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Điều 63. Nhận chìm ngoài vùng biển Việt Nam gây thiệt hại tới tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo Việt Nam 

Tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện nhận chìm 

ngoài vùng biển Việt Nam nhưng gây thiệt hại cho môi trường, các hệ sinh thái 

và kinh tế - xã hội trong vùng biển, hải đảo Việt Nam có trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại, trả toàn bộ chi phí liên quan tới điều tra, khảo sát, đánh giá mức độ thiệt 

hại, thực hiện các giải pháp phục hồi môi trường, hệ sinh thái và các chi phí khác 

theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

Chương VII 

QUAN TRẮC, GIÁM SÁT TỔNG HỢP VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN, CƠ 

SỞ DỮ LIỆU VỀ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 

Mục 1: QUAN TRẮC, GIÁM SÁT TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN, MÔI 

TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 

Điều 64. Yêu cầu đối với quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo 

1. Quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo phải được 

tiến hành thường xuyên, toàn diện phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển 

và hải đảo, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

2. Hệ thống quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 

phải được thiết lập đồng bộ, tiên tiến, hiện đại để bảo đảm thu thập đầy đủ, kịp 

thời thông tin, dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

3. Bảo đảm kết nối với hoạt động quan trắc, giám sát tài nguyên, môi trường biển 

và hải đảo của khu vực và thế giới. 



Điều 65. Thiết lập hệ thống quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo 

1. Hệ thống quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 

được thiết lập trên cơ sở kết nối các hệ thống quan trắc, giám sát tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo của bộ, ngành, địa phương. 

2. Hệ thống quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 

là một hệ thống mở, kết nối và chia sẻ thông tin bảo đảm thông suốt từ trung ương 

đến địa phương. 

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với bộ, ngành có liên quan, Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển lập, trình Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt hệ thống quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo. 

Điều 66. Tham gia các hệ thống quan trắc, giám sát biển và đại dương của 

khu vực, thế giới 

Bộ Tài nguyên và Môi trường là đầu mối tổ chức tham gia các hệ thống quan trắc, 

giám sát biển và đại dương của khu vực, thế giới; có trách nhiệm quản lý, công 

bố, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu thu được từ việc tham gia hệ thống quan 

trắc, giám sát biển và đại dương theo quy định của pháp luật. 

Mục 2: HỆ THỐNG THÔNG TIN, CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ TÀI NGUYÊN, 

MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 

Điều 67. Hệ thống thông tin tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 

1. Hệ thống thông tin tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được thiết kế tổng 

thể và xây dựng thành hệ thống thống nhất trong phạm vi cả nước, phục vụ đa 

mục tiêu, theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quốc tế được công nhận 

tại Việt Nam. 

2. Hệ thống thông tin tài nguyên, môi trường biển và hải đảo bao gồm: 

a) Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; 

b) Hệ thống phần mềm hệ điều hành, phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng; 

c) Cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường, bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương có biển xây dựng hệ thống thông tin tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo. 

Điều 68. Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 

1. Dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo bao gồm: 

a) Dữ liệu về vùng đất ven biển, địa hình đáy biển; 

b) Dữ liệu về khí tượng, thủy văn biển; 

c) Dữ liệu về địa chất biển, địa vật lý biển, khoáng sản biển; dầu, khí ở biển; dữ 

liệu về tính chất vật lý, hóa lý của nước biển; 



d) Dữ liệu về hệ sinh thái biển; đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản biển; tài 

nguyên vị thế biển và kỳ quan sinh thái biển; 

đ) Dữ liệu về môi trường biển, nhận chìm ở biển; 

e) Dữ liệu về hải đảo; 

g) Dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển; quy hoạch tổng thể khai thác, sử 

dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên 

vùng bờ; 

h) Dữ liệu về khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo; 

i) Kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài nguyên, môi trường biển 

và hải đảo đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết; 

k) Kết quả của các chương trình, đề án, đề tài, dự án, nhiệm vụ trong quản lý, điều 

tra cơ bản, nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; 

l) Kết quả thống kê tài nguyên biển và hải đảo; 

m) Các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức 

kinh tế - kỹ thuật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; 

n) Dữ liệu khác liên quan đến tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

2. Cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quốc gia là tập hợp thống 

nhất toàn bộ dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trong phạm vi cả 

nước được chuẩn hóa theo chuẩn quốc gia, được số hóa để cập nhật, quản lý, khai 

thác bằng hệ thống công nghệ thông tin. 

3. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xây dựng cơ sở dữ liệu 

tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển xây dựng cơ sở dữ 

liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quốc gia. 

Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 

biển trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm điều tra, thu 

thập dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo để xây dựng cơ sở dữ liệu tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo của bộ, ngành, địa phương; cung cấp dữ liệu 

cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo quốc gia. 

Điều 69. Lưu trữ, khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và 

hải đảo 

1. Việc lưu trữ dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được thực hiện theo 

quy định của pháp luật về lưu trữ, các quy định, quy trình, quy phạm và quy chuẩn 

kỹ thuật chuyên ngành. Tất cả các dữ liệu thu thập được phải được phân loại, đánh 

giá, xử lý để có hình thức, biện pháp lưu trữ, bảo quản, bảo vệ phù hợp, bảo đảm 

an toàn. 



2. Dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo phải được công khai theo quy 

định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo phải bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả và phải trả phí theo 

quy định của pháp luật. 

3. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc khai thác, sử dụng cơ 

sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương có biển quy định cụ thể về thẩm quyền cung cấp, phạm vi, mức 

độ, đối tượng được khai thác, sử dụng dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển và 

hải đảo do mình quản lý theo quy định của pháp luật. 

4. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu, nộp, sử dụng phí khai thác, sử 

dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

Điều 70. Tích hợp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và 

hải đảo 

1. Cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo phải được chuẩn hóa theo 

chuẩn quốc gia trên cơ sở tích hợp cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và 

hải đảo từ các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương có biển. 

2. Dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được trao đổi, chia sẻ giữa các 

bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

có biển theo các nguyên tắc sau đây: 

a) Bảo đảm việc tiếp cận và sử dụng dữ liệu phục vụ kịp thời việc đánh giá, dự 

báo, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch, tăng cường hiệu lực, 

hiệu quả công tác quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, 

bảo đảm quốc phòng, an ninh; 

b) Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, tổ chức; bảo đảm không 

trùng lặp, chồng chéo nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan và bảo 

đảm có sự phối hợp chặt chẽ trong việc thu thập, quản lý dữ liệu; 

c) Bảo đảm dữ liệu được thu thập đầy đủ, chính xác và có hệ thống; thống nhất 

các dữ liệu đã được thu thập, cập nhật, quản lý; 

d) Bảo đảm việc trao đổi, cung cấp dữ liệu được thông suốt, kịp thời; bảo đảm các 

yêu cầu về an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước; 

đ) Bảo đảm thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng hiệu quả, khả thi, 

tiết kiệm kinh phí, nguồn nhân lực. 

Chương VIII 

HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI 

ĐẢO 

Điều 71. Nguyên tắc hợp tác quốc tế về tài nguyên, môi trường biển và hải 

đảo 



1. Hợp tác quốc tế về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo phải đặt trong tổng 

thể chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược biển, chiến lược 

khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, phù 

hợp với đường lối và chính sách đối ngoại của Việt Nam. 

2. Hợp tác quốc tế về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo phải bảo đảm nguyên 

tắc xây dựng vùng biển hòa bình, hợp tác, hữu nghị cùng phát triển trên cơ sở tôn 

trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội 

bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng pháp luật Việt Nam và các điều 

ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

3. Bảo đảm phát huy tiềm năng, thế mạnh, khai thác hiệu quả tài nguyên, bảo vệ 

môi trường biển và hải đảo, phát triển bền vững biển và hải đảo. 

4. Chủ động hội nhập, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ trong các tổ chức quốc 

tế và điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

thành viên. 

Điều 72. Hợp tác quốc tế về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường 

biển và hải đảo 

1. Nhà nước thực hiện hợp tác với các nước, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc 

tế trong các hoạt động sau đây: 

a) Nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ 

môi trường biển và hải đảo; 

b) Điều tra, nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; ứng dụng khoa 

học và công nghệ phục vụ công tác điều tra, nghiên cứu biển và hải đảo; điều tra, 

đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; dự báo thiên 

tai, ô nhiễm môi trường biển và hải đảo do các hoạt động khai thác tài nguyên 

biển và hải đảo; 

c) Khai thác bền vững tài nguyên biển và hải đảo; 

d) Bảo vệ tính đa dạng sinh học biển và hải đảo và duy trì năng suất, tính đa dạng 

của hệ sinh thái biển, hải đảo và vùng bờ; 

đ) Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo, ứng phó sự cố môi trường biển, 

ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. 

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối tổng hợp hoạt động hợp tác 

quốc tế về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo. 

3. Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hoạt 

động hợp tác quốc tế về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo có trách nhiệm 

hằng năm đánh giá tình hình hoạt động hợp tác quốc tế của cơ quan mình, gửi báo 

cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Chương IX 

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 



Điều 73. Trách nhiệm quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển 

và hải đảo của Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển và hải 

đảo. 

2. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ 

thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo, có 

trách nhiệm sau đây: 

a) Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 

và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tổng hợp tài 

nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; 

b) Lập, trình Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện chiến lược khai thác, sử 

dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quy hoạch tổng thể 

khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; lập, trình Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ 

có phạm vi liên tỉnh; 

c) Lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình 

trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; phối hợp với 

Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, xây dựng, đặt hàng thực hiện đề tài, dự án, 

nhiệm vụ thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo; 

d) Cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cho phép trả lại, thu hồi Giấy phép nhận 

chìm ở biển theo thẩm quyền; cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, đình chỉ, thu 

hồi văn bản cấp phép hoạt động nghiên cứu khoa học cho tổ chức, cá nhân nước 

ngoài tiến hành trong vùng biển Việt Nam; 

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thiết lập và bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển; điều 

tra, thống kê, phân loại, quản lý tài nguyên hải đảo; 

e) Thiết lập, quản lý hệ thống quan trắc, giám sát tổng hợp về tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo quốc gia; 

g) Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; ứng phó, khắc phục sự cố tràn 

dầu, hóa chất độc trên biển; quản lý việc nhận chìm ở biển; 

h) Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý tổng hợp tài nguyên và 

bảo vệ môi trường biển và hải đảo; 

i) Tuyên truyền về biển và hải đảo; phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý tổng 

hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; 

k) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý tổng hợp tài 

nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; 

l) Hợp tác quốc tế về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và 

hải đảo. 



3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình có trách nhiệm sau đây: 

a) Tham gia xây dựng chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ 

môi trường biển và hải đảo; quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài 

nguyên vùng bờ và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch sau khi được phê 

duyệt; 

b) Chủ trì tổ chức thực hiện các dự án, đề án, nhiệm vụ điều tra cơ bản, nghiên 

cứu khoa học tài nguyên, môi trường biển và hải đảo theo quy định của Luật này 

và pháp luật có liên quan; 

c) Phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc cấp phép cho 

tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt 

Nam; 

d) Thực hiện thống kê tài nguyên biển và hải đảo thuộc phạm vi quản lý; 

đ) Quan trắc và đánh giá tình trạng ô nhiễm môi trường biển và hải đảo, hiện trạng 

chất lượng nước, trầm tích, các hệ sinh thái và đa dạng sinh học của các khu vực 

biển và hải đảo; điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải từ đất liền, 

từ các hoạt động trên biển và hải đảo theo quy định của Luật này và pháp luật về 

bảo vệ môi trường; 

e) Phối hợp với Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

trong hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển; 

g) Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thiết lập và vận hành hệ thống 

quan trắc, giám, sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; cung cấp 

thông tin, dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thuộc lĩnh vực quản 

lý cho Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

h) Tuyên truyền về biển và hải đảo; phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý tổng 

hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; 

i) Đánh giá tình hình hoạt động hợp tác quốc tế về tài nguyên, môi trường biển và 

hải đảo thuộc lĩnh vực quản lý gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường định kỳ hằng 

năm. 

Điều 74. Trách nhiệm quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển 

và hải đảo của Ủy ban nhân dân các cấp 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm sau đây: 

a) Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện các văn bản quy 

phạm pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải 

đảo; 

b) Tổ chức thực hiện chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ 

môi trường biển và hải đảo; quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển; quy hoạch tổng 

thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; lập, phê duyệt và tổ chức 



thực hiện chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường vùng bờ trong 

phạm vi quản lý; 

c) Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, điều tra cơ bản, thống 

kê tài nguyên biển và hải đảo; 

d) Cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cho phép trả lại, thu hồi Giấy phép nhận 

chìm ở biển theo thẩm quyền; 

đ) Thiết lập và quản lý hành lang bảo vệ bờ biển; lập hồ sơ và quản lý tài nguyên 

hải đảo theo phân cấp; 

e) Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo của địa phương; 

g) Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; ứng phó, khắc phục sự cố tràn 

dầu, hóa chất độc trên biển; quản lý việc nhận chìm ở biển; 

h) Tuyên truyền về biển và hải đảo; phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý tổng 

hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo tại địa phương; 

i) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý tổng hợp tài 

nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; 

k) Định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường tình hình quản lý tổng 

hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo. 

2. Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính 

tương đương có biển trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm 

sau đây: 

a) Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên 

và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; 

b) Thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên biển và hải đảo chưa khai thác, sử 

dụng theo quy định của pháp luật; 

c) Bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trong phạm vi địa phương; phối hợp với cơ 

quan, tổ chức bảo vệ hệ thống quan trắc, giám sát tài nguyên, môi trường biển và 

hải đảo đặt trên địa bàn quản lý; 

d) Tham gia ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển; theo dõi, 

phát hiện và tham gia giải quyết sự cố gây ô nhiễm môi trường biển, sạt, lở bờ 

biển; 

đ) Tuyên truyền về biển và hải đảo; phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý tổng 

hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; 

e) Định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp tình hình quản 

lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo. 

3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có biển trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình có trách nhiệm sau đây: 



a) Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm, pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên 

và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên 

biển và hải đảo chưa khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật; 

b) Bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trong phạm vi địa phương; phát hiện và tham 

gia giải quyết sự cố môi trường biển, sạt, lở bờ biển; 

c) Tuyên truyền về biển và hải đảo; phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý tổng 

hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; 

d) Định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp tình hình quản 

lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo. 

Điều 75. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành 

viên của Mặt trận 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý 

nhà nước tuyên truyền để nhân dân tham gia việc khai thác, sử dụng tài nguyên, 

bảo vệ môi trường biển và hải đảo hiệu quả, bền vững và nghiêm chỉnh chấp hành 

các quy định của pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; phản biện 

xã hội, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước trong việc thực thi nhiệm vụ 

quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 76. Nguyên tắc, nội dung phối hợp trong quản lý tổng hợp tài nguyên 

và bảo vệ môi trường biển và hải đảo 

1. Nguyên tắc phối hợp: 

a) Bảo đảm sự quản lý thống nhất, liên ngành, liên vùng; bảo đảm đồng bộ, hiệu 

quả, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong việc chủ trì, phối hợp thực 

hiện quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; 

b) Việc thực hiện các nhiệm vụ phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn được giao; tuân thủ các quy định của Luật này và pháp luật có liên 

quan; 

c) Việc thực hiện các nhiệm vụ phối hợp phải bảo đảm bí mật quốc gia, bảo mật 

thông tin theo quy định của pháp luật; bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn trên 

biển; 

d) Không cản trở các hoạt động khai thác, sử dụng hợp pháp tài nguyên biển, hải 

đảo và các hoạt động hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân trên các vùng biển Việt 

Nam. 

2. Nội dung phối hợp: 

a) Xây dựng, thực thi pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi 

trường biển và hải đảo; 

b) Lập và tổ chức thực hiện chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, 

bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển; quy hoạch 



tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; chương trình quản lý 

tổng hợp tài nguyên, môi trường vùng bờ; 

c) Quản lý, thực hiện hoạt động điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học về tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo; 

d) Thiết lập hệ thống quan trắc, giám sát tổng hợp về tài nguyên, môi trường biển 

và hải đảo; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển 

và hải đảo; 

đ) Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; ứng phó, khắc phục sự cố tràn 

dầu, hóa chất độc trên biển; 

e) Tuyên truyền về biển và hải đảo; phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý tổng 

hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; 

g) Hợp tác quốc tế về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và 

hải đảo; 

h) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý tổng hợp tài 

nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; 

i) Các nội dung khác theo quy định của pháp luật. 

3. Chính phủ quy định chi tiết cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa 

phương trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo. 

Điều 77. Báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển 

và hải đảo 

1. Định kỳ hằng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập báo cáo 

về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo trình Chính 

phủ. 

2. Định kỳ hằng năm, các bộ, ngành có trách nhiệm lập báo cáo tình hình quản lý 

hoạt động điều tra cơ bản, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển 

và hải đảo trong phạm vi ngành, lĩnh vực được giao quản lý, gửi Bộ Tài nguyên 

và Môi trường. 

3. Định kỳ hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 

biển có trách nhiệm báo cáo tình hình quản lý hoạt động điều tra cơ bản, khai thác, 

sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, quản lý tổng hợp tài 

nguyên và bảo vệ môi trường trong phạm vi quản lý, gửi Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

4. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết nội dung, thể thức, 

thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và 

hải đảo. 

Điều 78. Thanh tra về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển 

và hải đảo 

Việc thanh tra về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải 

đảo thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra. 



Chương X 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 79. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Kể từ thời điểm Luật này được công bố, giữ nguyên hiện trạng, không được 

phép đầu tư, xây dựng mới công trình trong phạm vi 100 m tính từ đường mực 

nước triều cao trung bình nhiều năm về phía đất liền hoặc về phía trong đảo do Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển xác định theo hướng 

dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho đến khi hành lang bảo vệ bờ biển được 

thiết lập theo quy định của Luật này, trừ các trường hợp sau đây: 

a) Xây dựng mới công trình phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, phòng, chống 

thiên tai, sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo tồn và 

phát huy các giá trị di sản văn hóa; 

b) Xây dựng mới công trình theo dự án đầu tư phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng 

được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu bộ, cơ quan 

trung ương, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương có biển quyết định chủ trương đầu tư; 

c) Xây dựng công trình theo dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quyết định đầu tư hoặc xây dựng công trình đã được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trước thời điểm Luật này được công bố. 

2. Trong thời hạn 18 tháng kể từ thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành, Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển có trách nhiệm thiết 

lập hành lang bảo vệ bờ biển thuộc phạm vi quản lý. 

3. Các quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên của ngành, địa phương, quy hoạch 

phát triển ngành, địa phương được tiếp tục thực hiện cho đến khi được rà soát, 

điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển; quy hoạch tổng 

thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ đã được phê duyệt. 

Điều 80. Hiệu lực thi hành 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 

Điều 81. Quy định chi tiết 

Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được 

giao trong Luật. 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, 

kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015. 
 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 
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